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LỜI MỞ BẦU 

Ngày nay cỏ nhiêu ngưừi học đạo Phật và xem 
sách nói về đạo Phật, nhai là những sách của người 
Ãu-lAy ké-cứn rát linh-lường về gióo-lý của Phật-học. 
Ẩy là cái triệu-chừng rất hau vỉ đường học-văn. 
Nhưng tôi thấy còn có người thưa hữu rõ cái tông- 
chỉ đạo Phật đích-xác ử chỗ nào, và sự tiến-trữn của 
đạo ấy từ xưa đến nay là thế nào mà thành ra một 
lông-giáo như ta thấy hây giờ. 

Phậl-giáo cũng như các lòng-giáo khác, từ khi 
thành-lập cho đến khi thật thịnh-đạt, phải theo cái 
trinh-độ lư-tưởng và sự tín-ngưỡng cùa người đời mà 
biín thành ra cái hinh-thức khác với lúc đău. 

Sau khi Phật-tồ Thích-ca Măn-ni nhập tịch rồi, 
pháp-môn của Phật phàn ra làm Tiều-thặng và Đại- 
thộng. Phái Đại-thặng ròi lại chia ra lông'nọ phái 
kia. Tuy tông nào cũng theo một tỏng-chĩ của Phật 
to, nhưng mỗi mội tâng hiìu cái' đạo-lý một khác và 
lập ra một giáo-pháp riêng, liòi đến sau cùng tông 
nào cá tíhh-cách thich-hợp oái sự tin-lưởng của phần 
đông người trong ttn-đồ là tòng ấy tồn-tạì. Cũng bởi 
vi lẽ ấy mà Phật-giáo ở nước la ngày nay nói có 
Thiền, có Tịnh mà thật thl chỉ có Tịnh, chứ không cộ 
Thiền. Trong một tông-giáo mà phần cao mỗi ngày 
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một mờ tối đi, phần thấp thì lan rộng ra, lc tất nhiên 
là phải sug-đòi. Nói răng TỊnh-tông của Phật-giáo 
bãg giờ là một thứ Tịnh-lòng hỗn-hợp hễt cả các tông 
khác trong Phật-giáo Đạị-thặng, như Tâm-ỉông 

Thièn-tông V..V _ Theo lý thi đúng như thỉ, song 

theo sự thực Ỡtl thấg các tăng ni ử nưởc ta phần rất 
nhiều là chỉ tu Tịnh mà thôi, chứ không thấy mấy 
người lu Thiền nữa. Đó là cái hiện-lrạng Phậl-giáo 
ở nước ta ngày nay. 

Thấy cái hiện-trạng áy có phàn thấp kém hơn cái 
học đời xưa, cho nên tôi đem cái sở-kiỂn của tỏi ne 
Phật-giáo mà tóm-tắl và phô-bày ra trong quyền sách 
nhỏ này đề mong những người có tâm học đạo Phật 
biíl rõ cái nguòn-gốc vá cái lai-lịch của đạo ấy irtà 
tìm cách năng cao nên Phật-giáo ở nước la. 

Lọi nhăn có đọc bài luận TRÌ-DANH DIỆU- 
HẠNH cùa một người Tàu đời Thanh soạn ra, tháy 
có nhiều ý-nghĩa hay, tđi đem phiên-dịch ra Việt-oăn 
đề thêm vào phần Phụ-lục, họa may cũng bo-ích được 
một phần náo cho những người hiếu học. 

Tôi lại đọc quyền SƠN cu BÁCH VỊNH của 
mật vị tăng đời Đường làm một Irăm bài thơ thẵt- 
ngôn tuyệt-cú, mỗi bài có hai chữ Sơn-cư đứng đầu 
mà bài nào cũng có đay ỷ-vị thiên-học. Tôi trích ra 
38 bài và dịch ra lối Việt thi đem vào đây đề độc-giả 
xem cho vui mà cũng không phải là vô-ích. 

Hà-nội ngây hạ-tuan tháng quí-thu 
năm Nhâm-thin (Tháng muời năm 1952) 

Lệ- thăn TRẰN TRỌNG KIM 



I 


PHẬT-GIÁO TIÊU-THỈHG vầ BỊI-TIỈK 

. Phật-giáo ở Ấn-độ lủc đầu tiêu chỉ lẩy những 
chân-dế : Khò, Vô-thưởng, Vô-ngã, làm tồng-chỉ. 
KhS là nói : sinh, bệnh, lão, từ là khố, không ưa 
mà hợp là khồ, ưa mà phải xa-lìa là kho. Cái khố 
ở đờf là một điều hicn-nhién, không ai chổi-cãi 
dược. Vò-thưàmglà nói vạn pháp trong thể-gian 
này, từ nhật nguyệt, tinh tủ, son hà đại địa, cho 
đến còn-trủng, thảo-mộc, cẫm-thủ, hiẽn ngu, thánh 
phàm, không cỏ một vật nào đã cỏ mà lại khổng 
mẵt. Vạn pháp sở dĩ có là bời nhàn-duyên ở ngoài 
tạo-tác ra, rồi lại theo nhàn-duyên mà tiêu-diệt đi, 
nhát thiết không có thường ■ dịnh. Vô-ngã là nỏi 
trong vạn pháp không có thần-ngã bất-diệt. Theo 
các tông-giáo và các học-thuyết khác, thì nói cỏ 
thàn-ngã bất-diệt, cứ lưu-chuyền ở chỗ sinh tử, 
vào ra chỗ thiên-đường, địa-ngục, mà Phật-giáo 
thì nói cái thàn-ngã ẩy là cái uằn-ngã do ngũ uẫn 
hòa-hợp mồ thành, đến khi ngũ uẫu tan rã, thì cái 
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uàu-ngã cũng ticu-điệt như khói, như sương, chứ 
không phải là là cái chân-ngã. Đó lá những điều 
cót-yếu dặc-biệt của phật-tỗ Thích-ca Mầu-ni đã 
xướng lên ngay từ lửc đầu. 

Vì vậy lúc đầu các tông-đồ của Phạt theo đdng. 
tỏng-chỉ ấy mà tu-hành, tu bậc Thanh - văn, bậc 
Duyên-giác, dén bậc A-La-hán, là bậc thánh đã 
đoạn-tuyệt hẽt thảy những kiến, tư, hoặc 8, £ 4 ờ 
trong tam giới, là bậc cứu-cánh vào hẳn NiỂt-bàn 
mà không sinh-diệt nữa. 

• Sau khi Phật diệt-độ rồi, trong môn-đồ chia 
ra làm hai phái, có ý-kiến khác nhau. Một phái do 
bậc Trưởng-lão chù-trương. bảo phải theo đúng 
giáo-pháp của Pliạt đã định mà học-tập vậtu-hành, 
không được thay đối, thêm bớt gì cả. Một phái do 
phằn dông môn-đồ gọi là tìại-chúng chủ-trương, 
cho ỹ-kiến củá phái Trưởng-lão chỉ hợp với một 
phần trong giáo-pháp của Phạt, chứ không đủng 
với phần uyên-th'âm trong đạo Phật, vả lai lủc 
sinh-thời Phặt vẫn đÈ cho mòn-<t- -được tự-do tư- 
tưởng mà suy.xét mọi diều trong giáo-lý cho đến 
chỗ cứu-cảnh của chàn-l)', không càu-cháp ở lời 
thầy dạy hay ở sách-vở. Vây nên phái này muốn 
lẩy vi-chì của Phật mà mở rộng cái phạm-vi cùa 
giáo-pháp đê dạt tới cái chán-lý tuyệt-đối. 

Phái Đại-chủng cho cái giáo-pháp của Phật lúc 
đàu chỉ là một phương-tiện đe chữa cái bệnh cùa 
người dời quá say-đắm về những học-thuyết của 
đạo Bà-la-môn, cho nèn Phật cố ý không nói đến 
cái học hình-nhi-thưựng, bỏ cái học ấy ra ngoài 
giáo-pháp của minh, mà chỉ chú-trọng ở cái thuyết 
quan-thiết đến sự giải-thoát ra ngoài lùàn-hôi sinh- 
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tử, chứ không phải nhất-định chĩ có thế mà thôi. 

Phái ấy sở dĩ có cái tháf-độ như thể là cũng vì 
cái tư tưởng cũa phẫn nhiều người thời bấy giờ rát 
khuynh-hưởng về cái học-thuyết siêu-việt đS sơu- 
tằm cho ra cbân-lý, cho nên cái học-thuyết của 
phái áy mỗi ngày một bành-trướng lên. làu thành 
một học-phối lớn, mạnh át được cái học-phái bảo- 
thủ của phái Trưởng-lão. 

Vả chăng trong các tòng-giáo và học-lhuyểt ở 
Ả-đông thuở xưa, thường có hai giáo-phảp. Một là 
giốo-pháp công - truyền,’ dùng cho hẽt thảy đồ 
chủng đỉ đem chúng vào con đường chinh-đạo. 
Hai là giáo-pháp bi-truyên, đè riêng cho một sổ 
người có lợi căn đặc-biệt, có thỗ hiÊu tháu cái 
nghĩa huyền-Hn vi-diệu mà không lẫm. Cách dùng 
hai giíio-pháp như thế, ta dã th5y rõ ở trong các 
học-phái Bà-la-môn bôn Ãn-độ và trong Lão-giáo, 
Nho-giáo bẻn Tàu đều cỏ cà. Đức Thich-ea Phât- 
tS, trước khi đắc đạo. đă học hểt các đạo trong 
Bà-la-môn giáo, thì chắc Ngài cũng không bỏ 
những giáo-pháp áy. Vi thế cho nên sau khi Phật 
diệt-độ ròi, các môn-đồ không đồng ý-kiến với 
nhau về cảch dùng giáo-phảp, mà phân ra làm hai 
phái. Tuy nhièn phái nào cũng lấy tông-chỉ cỗt- 
yếu của Phật làm căn-bản, nhưng một phái cứ giữ 
cái giáo-pháp công-truyền làm clúuh-thống, một 
phái thì chủ lẩy vi-ý của Phật mà lập ra một giáo- 
phảp gồm có cái học hinh-nhi-thượng mà gây 
thành một học-thuyết cỏ chủ-dích rộng lớn hơn, 
có thè cứu-độ được hết thảy chúng-sinh. 

Phái Đại-chúng lấy cái nghĩa cỗ xe lớn chỉr 
được nhiều người mà tự xưng cái học cùa mình là 
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Phật-giáo Đại-thặng, và gọi cái học của phái kia là 
Phật-giáo Tièu-tlặing, ý nói cái cỗ xe nhỏ chỉ chờ 
được lt người, tức là nói ai ta cái học ẩy, thì chỉ 
độ được một mình mà thôi, chứ không độ được 
người khác. 

Về sự tín-ngưỡng, thì phái Tiẹu-thặng chỉ 
nhận cỏ Niết-bàn là cõi cùng tột của những người 
tu đạo. Ại tu-hành đẵc đạo là vào Niết-bàn. Niết- 
bàn không phải là cõi hư-vó trống-hòng, tiệt-nhiên 
không có gì cả, như người thường có thẽ hiẽu lầm, 
nhưDg là mộtcảnh-giới tịch-tĩnh, hát sinh bẩt diệt, 
bao nhiêu những sự hain-muổn khát-vọng và 
những điều điên-đảo gỉẵ-dối d8u im-lặng hết cả, 
thành một cõi yên vui vô cùng, không có phân biệt 
hiẽn ngu, thánh phàm gì nữa. 

Các môn-đồ TiSu-thặng đã tin-tưởng như thế, 
th) tất nhiên là chỉ sùng-bái Tam-bảo và chỉ thờ 
một đức Thích-ca Mầu-ni phật, như một vị đạo-sử 
đã khai ngộ cho chúng-sinh đe đi đến chỗ giải- 
thoát ra ngoài luàn-hồi. Vã ngoài đức Thich-ca ra, 
môn-đồ Tièu-thặng không thờ các vị Phật khảc 
hay các vị Bồ-tát như bên Đại-thặng. 

Phái TiÈu-thặng về sau truyền những kinh và 
luận rẩt cỗ, và cũng chia ra bao nhiêu bộ bàn cãi 
về những thuyết như pháp hữu, ngã vô V. V... có 
phẫn rẩt tinh-vi. 

Phái Đại-thặng tuy cũng theo đúng những 
tông-chỉ của Phật đă dạy, nhưng dã mở đưòng lối 
đe đi đển chỗ chàn-lý tuyệl-đối, lẽ tất nhiỏn là phải 
hỏi rằng vạn pháp đã vô-thường, thì cái gi là 
thường ? Vạn pháp đã vô-ngã. thi cái gì đi (lổn chỗ 
giải-thoát mà vào Niếl-bàn? Vì có những câu hỏi 
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ẩy, cho nên Đại-thặng học-phái đi thẳng vào cái 
học hình-nhi-thượng và truyền ra những kinh 
như : Bát-nhã ba-la-mậl kinh, Kim - cương kinh, 
Niêl-bàri kinh, Pháp - hoa kinh, Hoa - nghiêm kinh, 
Lăng-nghièm kinh, Vô-lượng-thọ kinh V. v.„ và các 
luặn-thuyết nói vè Chân-như, về Không, về Pháp- 
thàn, VÊ Dưy-thửc v. V.., Những kinh luận ấy ở 
bên Tiều-lhặng kliòng có, 

Về sự thờ-phụng trong các chùa bên Đại- 
thặng, thi thấy thờ chư Phật *và các vị Bồ-tát, 
không giống như các chùa bên TiỄu-thặng. Nguyên 
do là theo cái, lý-thuyết hình-nhi-thượng học của 
phái Đại-thặng, cho trong vũ-trụ chỉ cỏ một Phật, 
tức là một cái BiỂt, cái Sáng độc nhất, tuyệt-đối, 
bẫt sinh bất diệt, thường-tru trong lam thỂ. Vạn 
pháp dêu bôi đó mà sinh-hỏa, rồi lại trờ về đó. 
Cái Biết, cải Sáng độc-nhẩt ẫy gọi là Pháp-thân 
Phật. Chư Phật ở cõi Phật hay ở cõi đời hết thảy 
đều là những cái ảnh. cái bóng của cái Biết, cái 
Sáng ẩy, lức là của Pháp-thân Phật hiện ra, chứ 
không có cái gì khác. 

Những cái ánh. cái bóng của Pháp-thàn Phật, 
nhân có phần hơn, phần tốt VÊ phúc-đức và trí-tuệ 
mà thành ra Báo-thàn Phật dê dổi với vạn pháp 
rnà tlụi-dung, như A-di-dá Phật và các Phật khác ở 
cõi Phật. 

Những Báo-thàn Phật ẵy vi lòng từ-bi dổi với 
vạn pháp mà thường hiện ra ở tràn-thế đê íhuyết- 
pháp mà cứu-độ chúng-sỉnh, tức là Hóa-thân Phật, 
như các vị Cỗ-Phật và Thich-ca Mầu-ni Phật. 

Vậy đức Thich-ca Mầu-ni Phật chỉ là một Hóa- 
thàn của Phật như nghìn muôn Hỏa-thàn Phật khác 
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ở trong tam thế mà chung-quy chĩ có một Phật. 
Thế là đức Thích-ca Màu-ni Phật tuy là Giáo-chủ 
Phật-giáo à thẽ-gian này, mà Ngài dã thành Phật, 
tức là Ngài đã chứng dược Pháp-thân phật rồi, thi 
riêng Ngài không cố gì khác nữa. 

Vì cái lý do ấy. cho nên trong chùa Đại-thặng 
theo các điễn-tlch trong các kinh luận của phải ấy 
mà thờ Tam-thỂ thường-trụ Pháp-thân Phật, Báo- 
thàn A-di-đà Phật, tức là Vô-lượng-quang, Vô- 
lượng- thọ ..Phật,- và Hỏa-thàn Thich-ca Mầu-ni 
Phật cùng với các vị Bồ-tát như Văn-thù Bồ-tát, 
Phả-Hiền Bồ-tát, Quau-ThẾ-Âm Bồ-lát, Đại-Thế- 

Chí Bồ-lát, Địa-tạng vương Bồ-lát V..V _và những 

vị thần-thảnhcócông-đửchộ-trì Phật pháp. Những 
vị ấy dều theo đúng những danh-hiệu nói ừ trong 
các kinh Bại-lhặng. 

Bó là những đặc-điềm biễu-lộ ra ở bề ngoài, 
còn về phần tỉnh-thần bề trong, thì Đại-thặng và ' 
Tieu-thặng tuy có những quan-điêm khác nhau ở 
chỗ giáo-lý, nhưng cũng đều theo dũng tông-chĩ 
của Phật đã dạy về Khò, Vô-thường và Vô-ngã, chứ 
không phối là hai tông-phái biệt lập ra tông-chỉ 
khác nhau. 

Phái Đại-thặng khống bàn về cái thuyết hữu 
hay võ như bên phái Tièu-thặng, cho những thuyết 
ấy là LhuyỂt lưỡng biên không hợp với giáo-lý của 
Phật. 

Ngay lừ lủc đằu, đức Thich-ca Mằu-ni Phật, 
sau khi Ngài tu khố hạnh sáu năm, vào ở trong 
rừng nhịn ăn, nhịn mặc, vả đã học hết các đạo của 
Bà-la-môn giáo mà không thẩy đạo. Bến khi Ngài 
bỏ những phcp tu ẩy mà tu theo phép trung-đạo. 
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thì liền đắc dạo thành Phật. Trung-đạo là thể nào ? 
Lúc đầu phép tu-hành của Phật gọi trung-đạo là 
khồng say-mê việc đời vả cũng bhòng làm khỗ khắc 
thàn-thc, cứ ăn uổng như thường rồi lẩy tri-tuệ mà 
suy-xét đạo-lý. Vê sau, học-phái Đại-thặng nhán 
cái nghĩa trung-đạo ấy mà làp ra một thuyết trung- 
đạo là không thiên VÊ cái không, không bám vào 
cái cỏ. Có cũng coi như không, mà không cũng 
không phải lá khồng hắn, cứ theo đường giữa, 
không nói cái có, không nói cái không, mà tu-hành, 
thi thẩy đạo mà thành Phật. 

Thế là học-phái Bại-thặng lấy cái thuyết trung- 
dạo lảm nền-tảng cho học-thuyết của mình. Lại 
nhán lời Phật dạy là tu-hành đe được giải-thoát vào 
Niết-bàn, nhưng Phật không nói rõ cho biết cái gì 
được giải-thoát, cái gì vào Niết-bàn. Phật chỉ nói 
« Cái ấy » được giải-thoát, « Cái ẩy » vào Niết-bàn. 
Học-phải Đại-thặng lẩy ị' ẩy mà cổ di đến chỗ 
cùng-cực dề tim cho ra « Cái ấy » là cái gì, rồi nói 
rằng : « Cái áy » là cái Biẽt trong vũ-trụ. Nói như 
thế là Bại-thặng lẵy cái Biết Bát-nhã ba-la-mật mà 
thẩy « Cái ẩy » nó cứ lồn-tại mãi mãi, không sinh 
không diệt, không thêm, không bớt, và nó có thè biến- 
hốa ra vạn pháp, mà vạn pháp vẫn là nó, chứ không 
cố cái gì khác cả. Vạn pháp sỏ- dĩ có là vi cái nhàn- 
đuyên ở ngoài làm cho « Cãi ẩy » bị mờ tối mà 
sinh ra. Nhung đã cỏ sinh là có diệt, chỉ c<y« Cái 
ấy » nó cứ y-nhiên tự-tại, không thay đôi gì cả. 

« Cái ẩy » là cải thực có, còn vạn pháp là trò 
roi, là bọt nước, lcà giấc mộng, là cái bóng hiện ra, 
là đám sương, là chớp điện, không có gi là xác- 
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thực, là thường-định. Vạn pháp có đó rồi lại hóa 
ra ltliông. Cái không ẩỵ là chân-không, không mà 
không phải là không hẳn. Trong cái chàn-không 
vẫn bao-hàm được hết thảy cái có, xuăt hiện vô 
thường. 

Cái khòng ẩy, học-phái Đại-lhặng gọi là Chàn- 
như. là Như-lai, là Phật. Phật tửc là Giác, là Biết. 
Cái Biết ấy cũng gọi là Tàin. Song Tâm cỏ chàn- 
tàm, có vọng-tàm. Chân-làm là thực, là thường ; 
vọng-tàm là già, là vô-thường. Vậy chàn-tàm là 
hản-thè, là tính, cho nên nói rằng : Tàm tức Phật, 
Phật tức Tàm. 

Phật là Biết, cái biết viên-đung tịch-chiếu. Cái 
Biết áy chung cả vạn vật, không cỏ si-thù. Cái Biẽt 
ấy cùng vởi cái tàm là một, cho nẻn cũng có cái 
biết đũng-đáng và ngay-thẳng, cỏ cái biết sai-lầm 
và xẳng-xiên. Cái hiếtđúng-đáng và ngay-thẳng là 
Phật, cái hiét sai-lằm và xẳng-xiỏn là chủng-sinh. 
Cũng là một cái hiết ấy mà cỏ thc là Phật, cỏ thè là 
chủng-sinh, cho nên còn nói rằng : Phạt là chúng- 
sinh, chúng-sinh là Phật. 

Đó là cái kết-thúc cửu-cánh của phái Đại- 
thặng. Cái học áy ióm tắt cả ử trong bài kệ của 
Nam-nhạc Tuệ-Tư đại-sư vỉ) IS; ẵ & -KPf là tô 
thứ hai trong Thién-thai tông ờ đời Lục-Triều bỏn 
Tàu. 

ìí-ệ rẳng: 
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Chư Phật chỉ một làm. 

Tâm ỐỊI là chimg-sinh, 

Tàm ấy Bũ-lúl Phật. 

Sinh tử cũng tăm ấy, 

Niểt-bàn cũng tăm ấy. 

Mộl tđm mà làm hai, 
llai vẫn không hai laóng. 

Mộl lãm như bề lớn, 

Tinh nó thường một vị. 

Mà đù hềl thảy nghĩa, 

ỈM nô càng pháp-tạng. 

Học-phái Đại-thụng mở rộng Phật-giáo ra 
thành một môn triết-học bao hàm hết thảy von 
pháp mènh-mỏng như trời như bề, mà rủt lại chỉ 
có một chữ tâm. Tâm của vạn pháp với tàm của 
Phật là một, chứ không hai. Tàm là Phật, Phật là 
Biểt. Cái biếtbiến-hỏa ra thiồn hình vạn trạng rồi 
rổt cục chẳng cỏ một vật gì cả, chỉ cỏ cái biết là 
thực có, bẩt sinh, bát diệt. 

Nói đến đày tôi sực nhớ đến một câu của Đề- 
các (Descartes) tièn-sinh là một nhà đại-triết-học 
nước Pháp thuở xưa, nói rẳng : « Je pense, donc je 
S11IS : Ta lư-tưởng, vạy là la có ». Càu ẩy các rihà 
học-giả cho là một càu nói xác-thực và mạnh-mẽ 
vỏ-cìmg. Đề-các tiên-siuh nói câu ấy không ngờ, là 
tiên-sinh cùng đồng tâm, đồng ý với nhưng nhà 
triết-học trong Phật-giáo Đại-thặng. 



II 


PHẬT-GIẤO ở Niríc TÀU 

Sau đây ta thử xét xem sự tiến-triền của Phật- 
giáo từ xưa đã Iưu-truyền sang nưórc Tàu và 
dã biển thiên ra thế nào mà thành cái hiện-trạng 
như ngày nay. Ta phải biết rẳng bày giờ ta nói 
nước Tàu và nước Việt-nam, nhưng thuở xưa từ 
đời vua Vũ-đế nhà Tày-Hán đến hết đời Đường 
qua sang đời Ngũ-Đại, nước ta vẫn sát-nhập với 
nước Tàu !àm một. Trong khoảng hơn một nghìn 
năm ấy, bao nhiêu những sự thay đỗi trong xã- 
hội, những sự biến-thiên về học-vấn và tin-tưông 
đều có ảnh-hưởng khẩp cả từ Bắc chi Nam, chử 
không phải chỉ riêng ở một chỗ tào. Phật-giáo 
truyền sang nưóc Tàu cũng theo chung một cỏng- 
lệ ấy. 

Theo lịch-sử nước Tàu thuở xưa, thì thẵy nói 
năip Vĩnh-bình thứ 8 là năm 65 sau Tây-lịch kỷ- 
nguyên, vua Minh-dế nhà Bòng-Hán sai quan lang- 
trung là Thái Am Ệ. '1-ặ- và bác-sĩ dệ-tử là Tần Cảnh 
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Ạ sang sứ Tây-vực dê cầu Phật phíip. Song 
phải biết rằng trước khi có việc nhà vua sại sú' đi 
như thế, tẩt là ở nước Tàu dã có người theo đạo 
Phật ròi, nhưng vi chưa biết rõ căn-nguyên, cho 
nên nhà vua mới sai người sang Tày-vực mà cău 
đạo. Vậy thì người Tàu biết có đạo Phật đích-thực 
khởi dầu từ đòi nào'? Xét trong sừ nhà Hán, thì 
nước Tàu giao-thông với những nước ở Tày-vực 
khởi đằu lừ đời vuaVũ-đế nhà Hán, tửc là vào 
khoáng thế-kỷ thứ II trưởc Tày-lịch. sử chép ràng 
năm Nguyên-thủ nguyên-niên (122 trước Tãy-lịch) 
vua Vũ-đế sai Trương Khiên sang sứ Tây- 

vực. Năm sau Hoắc Khứ - Bệnh •$ -£■ 01 đi đánh 
Hung-nô lẩy dược tửợng người vàng, tức là tượng 
Phật. Đến dời vua Hán Tuyên-đế (73-49 trơóc Tây-, 
lịch ) có Triệu Sung-Quổc 4$. £, fỊS| đi đánh Tây-vực 
và có Trịnh Cát JỊ|! * sang làm chức Đô - hộ ở 
Tây-vực. 

Thucr ẫy nói Tây-vực là nói những nước nhổ ở 
phía tảy-bẳc nước Ãn-độ và những nước ẩy đã theo 
Phât-giáo cả, lẽ tẵt nhiên là lúc áy dã có người 
Tàu theo đạo ẩy. Bởi vậy cách dó 40 năm sau, vào 
đời Bình-dế (1-5 sau Tày-lịch) sử chép rằng bấy giờ 
Phàt-giáo khỏi đầu vào nưótc Tàu. Từ đời Blnh-đế 
đến đời Minh-để cảch nhau 60 năm. vua Minh-đế 
mới sai sứ đi cầu pháp. Vậy thì ta cỏ IhÊ đoán 
chừng là trước dời vua Minh-đế vào khoảng độ 
một trăm năm, người Tàu đã biết và đã cỏ người 
theo đạo Phật. 

Bến năm Vĩnh-binh thử 10 (67) bọn Thái-Am 
ờ Tày-vực về, cỏ đem hai vị tăng Ấn-độ là Ca-diệp 
Ma-Đung $1 ÌÍỊ \k Trủc Pháp-Lan s. ỉè ịijj về 
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kinh-đô Lạc-dương. Vua Minh-đế sai líim chùa 
Bạch-mã dỄ cho hai vị tăng ẵy ở. Hai vị tăng ẩy 
thuộc về môn phái nào trong Phật-giáo, không 
thấy nỏi rõ, nhưng chĩ thấy nói Ià,hai vị tăng áy 
ở Ấn-độ đẵ giải-thích các kinh của Đại-thặng và 
Tiẽu-thặng. 

Về sau hai vị ẩy dịch kinh Phậl-thuyêt tứ-ìhập- 
nhị-c-huơng fậ ® ^ -ệ ra Hán-văn (1). Ấy là 
quyến kinh đău tiên dịch ra Hán-văn ò nước 
Tàu, chuyên dạy về phốp tu - hành giói - hạnh 
rát quan-thiết với đạo luàn-lý ở đời. Có lẽ vì thuở 
ẩy Nho-giáo đang thịnh-hành ở nước.Tàu, cho nên 
hai vị tăng ĩỉy mói chọn kinh ẩy mà địch ra dỄ cho 
thuận-tiện việc truyền dạo. vả lủc ẩy học-phải 
Đại-thặng ở bên Ấn-độ mới thành-lập, chưa được 
bành-trướng lắm, cho nên người ta vẫn còn dùng 
những kinh luận của học-phái Tièu-lhặng mà 
truyền dao ra các nước ngoài. Bôi thể la cò thề nói 
rằng dạo Phật truyền sang nước Tàu lúc đầu liên 
là cái học của phái Tièu-thặng. 

Từ đời Đông-Hán về sau, đạo Phật càng ngày 
càng mở rộng ra ả nước Tàu, nhưng đến đời Lục- 
Triều trả di mời có vê thịriỊi-đạt, rồi đến đời Tùy 
Đường mới thực là thịnh. 

Lực-Triều lả nói một khoảng thời-gian, à phía 
nam nưởc Tàu có những Triều Ngô, Đông-Tấn, 
Tống, Tẽ, Lương, Trằn, đóng đô ở Kiến-nghiệp, 
tức là thành Nam-kinh bây giờ, và ở phía bắc thì 


(I) Kinh này hiện còn truyền ờ đời và trong Hội Phật- 
giáo à Hà-nộị dã có ngưòi dịch ra Víệt-văn. 


20 




PHẬT GIÁO XƯA VÀ NAY 


cỏ những nước phẫn nhiều do những chủng-tộc 
ở ngoài nước Tàu vào lập nước, xưng vương, 
xưng đế. Khoảng thời-gian ấy có thỄ kê từ thế-kỷ 
thứ III đến cuối thế-kỷ thứ VI. nước Tàu loạn-lạc 
từ dời Tam-quốc cho đến hết dời Nam Bẵc Triều, 
nhân-dàn luôn luôn bị cuộc binh lửa tàn phá, lòng 
người lo buồn chán nản, phải xu-hướng về Phật- 
giáo đè tìm chỗ an-ủi. Nhờ có cái hoàn - cảnh 
thuận-tiện cho sự truyền đạo và lại có những danh- 
tăng Ấn-độ lục-tục đem rộng truyền ở nước Tàu 
cái giáo-Iý của phái Bại-thặng và dem phiên-dịch 
những kinh luận của phái Đại-thặng ra Hán-văn 
dè cho các tín-đò tuug-niệm và tu-hành. Đển 
quãng thế-kỷ thứ IV và thử V, nhà Hậu-Tàn (384- 
417) ở phía Bắc, vua Diêu-Hưng đón một cao tăng 
Ẫn-độ là Cưu-ma La-thập 44 # X 1+ rít giỏi giáo- 
pháp Bại-thặng về làm quổc-sư. Cưu-ma La-thập 
đem kinh và luận Bại-thặng dịch ra Hốn-văn như 
những sách này : Iíim-cương kinh PỊ'| ịg., Pháp- 
hoa kinh ỳi ỉệ- ịỊ_, DuỊỊ-ma kinh ỉệ. $ Ig., Phật-di- 
giáo kinh lệ ig_ ỊỊịt, Trung-quan luận Ỷ Ul 
Thập-nhị môn luận + A H Bách luận s ik. 
cùng các kinh luận khác, tẵtcả đến 300 quyỄn. Kinh 
Phậl-di-giáo này và kinh Thiện-sinh i- lí với 
kinh Phậl-tluiyít lứ-tlìập-nhị chương đã nói ở trên 
chuyên dạy cách thiết-thực tu-hành và đạo luàn-lý 
thuán-túy của Phật-giáo. 

Trong thòi-kỳ ẵy lại có những vị tăng người 
Tàu di sang An-độ cẫu phảp và lấy kinh, như năm 
Long-an thứ 3 (399) dời vua An-dế nhà Đông-Tẩn 
có Pháp-Hiên ỉk Sá cùng với Tuệ-Cảnh â ■f' và 
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Đạo-Chỉnh Ề đi dường bê sang Ấn-độ. Tương 
. truyền rằng bọn ông Pháp-Hiên khi về. đi lạc 
đường sang đát Mặc-tày-kha. (Mexique) ờ Biìc-Mỷ 
lôi mới quay trở về. Bọn các ông ẫy sang ở Ãn-độ 
học giới-luậPvà phạn-ngữ ba năm rối đem các 
kinh luật về nước, có làm sách Phậl-quốc-ký íệ $1 
ii. lưu-truyều ở dời. 

Từ đời Đông-Tẩn trở di các tông phải Đại- 
thặng mới thành lập ờ nước Tàu như những tông 
phái này : 

TỊNH-ĐỘ TÔNG.— Cuối đòi nhà Tán, vào 
khoảng năm Vỉnh-gia (307-312) cỏ Phật-đồ-trừng 
lệ 8) là một vị danh-tăng người Thiên-trủc nôi 
tiếng là có nhiều phàp-thuật, sang thep Thạch-Lặc 
/G tto tức là người lập ra nước Hậu-Triệu. Phật-đò- 
trừng sang Tàu có 1 'ẩt nhièu môn-dồ, trong sổ ấy 
có Đạo-An ẩl. là một cao-tẩng đời Tẩn và là 
ngưởi dầu tièn hào các tăng lấy họ Thich làm họ 
chung của những người xuất gia dè tỏ ý tôn-sùng 
đức Thich-ca. Ngày nay các tăng đều xưng là họ 
Thích, khởi dầu từ dỏ. Bạo-An có mỏn-đồ là Tuệ- 
Viễn & i4, tuc thường gọi là Viễn-còng st V đến 
ở Đòng-làm tự trên núi Lư-phong cùng với 214 
người kết làm Bạch-liên-xã # 4 phát thệ trước 
tưựng A-di-đà Phật, xin đồng tu tịnh nghiệp. 

Tuệ-Viễn có làm sách Pháp-linh luận & ,|£ iit 
và xướng lên cái thuyết Niết-bàn thường-tru. Đời 
sau tôn Tuệ-Viễn làm sơ tô Liên-tông, tức là Tịnh- 
độ tông ở nước Tàu. 

Tông này thờ Tam-bảo và lấy sự tụng kinh 
niệm Phật làm yếu-chỉ trong sự tu-hành và cho 
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đó là việc cỏ công cao dễ tiến, ai tu cũng được 
vãng sinh ĩt cõi Tịnh-độ là cõi Phật ở Tày-phương 
cực-lạc. Vi có cái giáo-pháp dễ theo như thế, cho 
nên về sau từ bậc đế-vương như Lương Vũ-dế cho 
cho đến kẻ thường dân tin theo rất nhiều, làm cho 
tông này cứ mỗi ngày một thịnh thêm. 

THIÊN-TÔNG.— Đời vua Vũ-đế nhà Lương, 
năm Đại-thông nguyèn-niền (527) (l) có một cao 
tăng xưng là tồ Thiền-tông thứ 28 bên Ấn-độ, tèn 
là Bồ-đề Đạt-ma -g. ịị_ it ,# đi dường b5 vào vùng 
Quảng-chàu, vua Vũ-dé đón lên Kiến-ughiệp bàn 
về Phật-pháp. Hai bẻn khống dồng ý-kiịín, Bè-đề 
Đạt-ma bèn qua sông Trường-giang đến ở chùa 
Thiếu-làm trên núi Tung-sơn thuộc đất Bắc-Ngụy,' 
lẫy giáo-pháp khòng dùng văn-tự mà truyền tàm- 
ẵn của Phật. Bồ-đề Đạt-ma là Thiền-tông sơ tố ờ 
nước Tàu. 

Cái học của Thiền-tông chỉ cẫn thanh-tịnh 
sáng-suot và tham thiền đề tự biẽt bản tâm, tự tháy 
bản tinh, tửc là thành Phật, cho là Phật ở tự tàm, 
tự tinh của minh, chứ không cỏ ờ ngoài. 

Bồ-đê Đạt-ma truyẽn cho Tuệ-Iíhả % "5f là 
đệ-nhị tô. Tuộ-Khả truyền cho Tăng-Sán # ^ 
là đệ tam lồ. Tăng-Sán truyền cho Đạo-Tin ìẵ. tt là 
đệ tứ tồ. Bạo-Tín truyền cho Hoằng-Nhẵn & là 
đệ ngũ tô. Hoâng-Nhẫn truyền cho Huệ-Năng ,4 í!, 
là đệ lục tô, Tờ Lục-tỗ trỏ' đi, Thiền-tông lan rộng 
ra khắp nước và chia làm ngũ gia thất tông. 


(I) Có sách chép là oăm Phò-thông nguyên-niên (520). 
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Ngũ gia là Làm-tế. Quy-ngưỡng, Tào-Đỏng, 
Vàn-mỏn, Pháp-nliỡa. Về sau phái Làin-lế lại cố 
thèm hai chi là Ọưoug-kỳ và Hoàng-long. Bởi vậy 
inới gọi là Ngũ gia thát tông. 

THIẼN-THAI TÔNG.— Trong đời Tùy (589- 
617) và đời Đường (618-905) là thời-kỳ Phạt-giáo 
Đại-thặng thịnh nhát ở nước Tàu. Nhờ có các kinh, 
luận, dịch ra Hán-văn, cỏ các cao-lăug Ẫn-dộ sang 
truyền đạo và có những sách của các vị tăng người 
Tàu sang Ân-dộ đem về, người Tàu lúc ấy nhiệt- 
liệt theo Phặt-giáo, rồi có những người anh-tuấn 
trong nước^tuất-gia tu-hành, hiễu tháu phần uyèn- 
áo của Phật ; giáo Đại-thặng, bèn xướng-lập ra hai 
tông phái đặc-biệt cũa người Tàu là Thiên-thai 
tòng X 6 % và Hoa-nghiêm tông 4ệ- %• 

Thiồn-thai tông khôi đầu vào quãng nhà Bắc- 
Tê (550-577), cỏ Tuệ-Văn đại-sư £ X. -k. Éf theo 
sách Trung-quan luận của Long-Thu mà phát-minh 
ra cáimghĩa nhắl lâm lam quan —■ I<u £. Ịị, là Không- 
quan, Giả-quan và Trung-quan, cho là một niệm ở 
trong tàm có đủ cả tam quan. 

Tuệ-Văn đại-sư truyền cho Nam-nhạc Tuệ-Tư 
dại-sư jệ} j&. ^ s -k. êf . Tuệ-Tư đại-sư theo cái 
thuyết định tuệ nhị môn % — n trong tam tạng 
thánh-giáo mà xướng lên cái thuyết Đại-lhộng chi- 
quan ậ. jh ịỄí, . -Tuệ-Tư đại-sư. truyền cho Trí-giả 
đại-sư ^ -ầ -k. . tức là Tri-Khài iĩ g đừi Tùy. 

Tri-giả đại-sư mở rộng cái học Đại-thặng chỉ- 
quan, mà nói cái thuyết Ma-ha chỉ-quan 4r M i- Ệh- 
Sau vi Trí-giả đại-sư lên ở núi Thiên-thai, cho 
nên người ta mới gọi tông ấy, là Thiên-thai tông. 
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Thiên-thai tỏng còn gọi là Pháp-hoa tông it 4- 

vi tông ẩy lẩy Pháp-hoa kinh làm căn-bản, lấy 
iri-đò luạn lam chỉ thủ. lấy Niếl-bàn kinh làm phụ 
đực mỉi chuyên tập chỉ quan Chỉ là giữ cái tâm 
không có vọng niệm, không tán loạn; chỉ được cái 
tâm không loạn, tức là định. Qnnn là suy-xét biết 
rõ chư pháp không lầm lẫn; quan-sát được rõ-ràng 
sáng-suốt tức là tuệ. Chỉ quan với dinh tuệ cùng 
dồng một nghĩa.' Chỉ là tịch mà thường chiếu, quan 
là chiếu mà thường tịch, cho nên nói rẳng chỉ quan 
bẫt nhị. Đó là phần cổt-yếu trong cái học của 
Thiên-thai tông. 

HOA-NGHIẺM TÔNG.— Cũng vào khoảng đời 
Trần và đời Tùy, ở núi Chung-nam, vùng ThiỄm- 
tày, có danh tăng là Đỗ-Thuộn ịl lấy Hoa-nghiêm 
kinh làm căn-bản mà làm sqch Hoa-nyhiêm pháp- 
giứi quan -ặ- M. ịk Ềj. lập ra Hoa-nghiêm tông. 
Đô-Thuận là sơ tô tông áy, rồi truyền cho Trí- 
Nghiềrn % là đệ nhị tò. Tri-Nghiễm truyền cho 
Pháp-Tạng ỉk ÍỊ , tức là Hiền-Thủ quổc-sư Ỷ m 
tf là đệ tam tồ. 

Hiền-Thủ quổc-sư chủ-thích các kinh luận đề 
mở rộng Hoa-nghiêm tông, cho nên tông ẩy gọi là 
Hiền-Thủ tông~ Tông này chủ lấy sự phân-biệt 
chàn với vọng và tìm cách trừ bỏ hết vọng niệm 
đe tâm được thanh-tịnh, vô-ngại, mà hợp với bản- 
thề chàn-thực. 

PHẮP-TITỚNG TÔNG.— Bạo Phật có cái đặc- 
tlnh là khòng bắl buộc mỏn-dồ phải theo một giáo- 
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lả chân-thưỏrng hẩt biến, mà cái dụng của nổ thl 
van biển bất cùng. Cho nên những nhà học dạo 
phải tự mình cố gắng mà tim đến cái bản-thỄ chân 
thường ẩy, thì mới thấy được đạo. Các giảo-pháp, 
dù hay đén đàu, cũng chỉ là những phương-tiện 
đùng đề dưa người ta đi mà thổi, không phải là 
cái đich cứu-cánh của sự tu-hành. Vậy nên học- 
phái Đại-thặng truyền sang nước Tàu ngay từ lúc 
đàu đã tháy phân ra tông nọ phải kia. Những tỏng 
phái ẫy tuy vẫn hòa-hợp với nhau mà tiến hành 
nhưng có điều hăt tiện là nó lùm cho người tur 
hành khồng hiểt đich-xác đi theo con đường nào là 
phải. Cũng vì thể mà những người như Huyền-, 
Trang pháp-sư -£ M it đời Bường, thấy ở nước 
Tàu các sư đi mỗi người một đường, kinh điên lại 
cỏ chỗ hicn chỗ ẫn, mái phút tâm đi sang Ãn-độ 
tlm đển chỗ gốc mà học đạo. 

Năm Trinh-quan thứ 3 (629) đời vua Thái- 
tông nhà Đường, Huyền-Trang phảp-sơ lúc ẵy mới 
26 tuòi, đi dường bộ sang An-độ, chu-du khắp các 
nước rồi đến nưức Ma-yẾt-đà, vào học ở chùa Na- 
lan-đà là nơi Phật-học rát thịnh thuở ẩy, cỏ danh 
tăng là Giới-Hiền íK. là một luận-sư có tiếng 
đang dạy Du-già luận Ýiĩ #0 iỉí. tức là cái luận nỗi 
về Duy-thức học của Thể-Thàn đã Jlập ra từ thế- 
kÝ trước. Huyền-Trang pháp-sư ở Ãn-độ 16 nSm, 
học Duy-thức luận và phạn-ngữ rát tinh-tường. 
Đến năm Trinh-quan thứ 19 (645) pháp-sư .mới 
về đến Trường-an, lấy được 657 bộ kinh, đưa dâng 
vua Thái-tông. Vua cho pháp-sư ra ở chùa Hoẳng- 
phủc đS phiên-địch các kinh. Đến đời vua Cao- 
tông lại lẩy Ngọc-hoa-cung lảm chùa cho phảp- 
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sư ở, phiên-dịch kinh luận được 7Í> bộ, cộV, .t cả 
được hơn một nghìn ba 1 ram quyẼn. 

Huyền-Trang pháp-sư đem cái học xét rõ tinh 
và tưởng của van pháp mà lậ.p ra một tổng gọi là 
Pháp-tướng tông ìk te % ■ Lại vì tông ấy nương 
vào Duy-thức luận, cho nên cũng gọi là Duy-thứe 
tông <it ili 'Ẹ, tức là một tông có cái học hình-nhi- 
thượng rất cao, và là một mòn tàm-học rẩt sâu 
cùa Phật-giáo Rại-thặng. 

LUẬT TÔNG. — Thuở ẩy có cao tăng là Đạo- 
Tuyên ìg. g chuyên học về giới-luật, theo Huyền - 
Trang pháp-sư đê coi việc dịch kinh. Tăng Rạo- 
Tuyên có soan ra một bộ Tứ-phận luật hạnh sự sao 
ra ít íf ĩỷ. nương vào sách Bại-thặng giới 
bản -k. Ệ. A ệ* đẽ làm tông-chỉ. Tăng Đạo-Tuyên 
thường ở nủi Chung-nam, cho nên người ta còn 
gọi ông là Nam-sơn luật-sư ib tf và tôn ông 
là Luật-tông sơ tồ. 

Nguyên ở Ấn-độ không có Luật-tông, những 
người tu-hành bất cứ theo tông phái nào vẫn theo 
giới luật nghi quỹ dã có từ trước. Dàp dần về sau 
các bộ TiỄu-thặng dặt ra nhiều giới-luât rẩt bề-bộn. 
Rạo-Tuyên luật-sư mới chàm-chựớc với cái học 
Du-già mà làm bộ Tứ-phận luật gồm có giới-luật 
của Bồ-tát và Thanh-văn. 

Ròng thời lại có Tướng-bộ Luật-tông te -ềf tt 
của tăng Phảp-Lệ ii tặ, và Bỏng-tlìáp Luật-lông 
ìề- it % của tăng Hoài-T5 tu cùng với luật cũa 
Nam-sơn luật-sư đỉnh lập. 

Gọi luật của Pháp-Lệ là Tướng-bộ, là vì ỏng 
người ỏr Tướng-châu. Pháp-Lệ nghiên-cứu Tứ- 
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pt. ^ ,|..ật rồi làm ra sách Tứ-pliận luật sớ V3 
ĨẤ nướng vào Thành ihạẹ luận của Tiỉu - thặng, 
Người ta gọi bộ luật của ỏng là cựu-sử, đối với 
tân-sớ của tăng Hóài-Tổ. Tăng Hoài-Tổ là đệ-từ 
cùa Huyền-Trang, chuyên học về giứi-luàt, soạn ra 
sảch Tứ-phận luật khai lông ký e? ý- tệ -ịỉ,, 
nương vào Tỳ-bà-sa luận và Câu-xá luận cũng 
thuộc về phái Tiêu-lhặng. 

Từ khi Huyền-Trang pháp-sư sang Ấn-độ học 
đạo và lẩy kinh, ở nước Tàu có mẩy người noi 
gương ẩy mà sang Ấn-độ, như Nghĩa-Tịnh ặ -;ỹ 
pháp-sư đi đến năm Thánh-lịch nguyên-niên (696) 
đời Vũ-hậu Tắc-thiên mới về. Cách.mấy năm sau 
lại có tăng Tuệ-Nhật % 0 sang Ấn-độ ở đển 18 
năm, di bái thánh-tich ở các nơi, và đi du-lịch 
khắp cả các nước, đến năm Khai-nguyên thứ 7 
(719) mới trở về Trường-an dem được nhiều Phật 
kinh về nước. 

CHÂN-NGÔN TÔNG.— Trong đời nhà Đường 
không những là người Tàu đi sang Ấn-độ đS càu 
pháp và học đạo, mà các tăng bên Ấn-độ cũng tiẽp- 
tục sang Tàu dề truyền đạo. Nguyên do là tư cuổi 
thế-kỷ thứ VII trở đi. ở bên Ấn-độ đạo Bà-la-môn 
lậi thịnh lên và lại cỗ Hòi-giáo ở phía Tây-Bắc 
tràn vào, làm cho Phật-giáo mỗi ngày một suy 
dần. Vậy nên các tông phái của Phật-gláo Đ$i- 
thặng truyền cả sang Tàu. Thuở ẩy trong Phật-giao 
ở Ân-độ lại có một tông Mạt-giáo % mới lập 
thành, chỉ lẫy phép 'tu-trì bi-mật cliàn-ngôn làm 
yếu-chĩ, cho nên còn gọi là Chãn-ngôn tông 4- ir 
. Tông áy thờ đức Đại-nhật như-lai a -íto ặ. 
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làm sơ tò, đức Kim-cương Tát-đóa eì'1 M tế, làm 
de nhi to, Long-Thu bồ-tát il ầ làm <lệ tam 

to, Long-Trl bo-tàt ít % ị ấ làm đệ tứ tô. Lại 
tương truyền rằng Long-Trí bồ-tát thọ 700 tuSi, 
cho nẻn đến khoang thé-kỷ thử VII hãy còn sống, 
rỗi gặp Trước-vô-úy ặt -g. và truyền cho giáo- 
pháp Du-già tam-muội, là thân mật, ngữ hiật và 
V mạt. Thân kết ẩn là thân mật, miệng lựng chủ 
ĩà ngữ mật, ý xét lý là ý mật. 

0 Phảp mòn tu-hành của Mật-giảo này chia làm 
hai giới là Kim-cương giới •£■ B'J và Thai-tạng 
giới sã á. ĨỊỊ.. Kim-cương giới thuộc tri, biẽu-thị 
cái trí đức bi-mạt của Đại-nhật như-lai, ví cái tri 
đức ẵy bền rắn như ngọc kim-cương, phá hoại 
được vạn pháp mà không cổ pháp nào phá được 
tri đức ẩy. Thai-tạng giới thuộc lý, ý nói Màt-giáo 
lẩy năm dại lá địa, thảy, hỏa, phong, không vởi cái 
bồ-đề thanh-tịnh tâm lảm lý-tính hoàn-bị. Cái lý- 
tinh ẩy thu-nhiếp hết thảy chư pháp có đù vạn 
đức, như cái thai của mẹ hàm tàng cái thè của 
con. 

Mật-giáo có mấy đặc điềm sau này : một là 
trong các tông chỉ có tông này thờ mộtvịNhư-lai 
làm tô, hai là ai tu-hành phải có thẫy vảy nước lẻn 
đỉnh dầu làm phép thu • giới, ba là chỉ chuyên tri 
chú, kỂtán, làm yếu pháp trong sự tu-hành. 

Trưởc-vô-úy dắc đạo rồi, dển năm Khai- 
nguyên nguyên-niên (718) sang Trường-an bên Tàu. 
Vua Huyền-tông lãv lễ trọng dãi. Ỏng bèn dịch Đại- 
nhật kinh a $jị và các kinh khác ra Hán-văn. 
Trước-vò-úy tuy là vị tăng Ấn-độ trong Mật-giáo 
sang Tàu trước tiên, uhưng vì chưa lập thành tông, 
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'cho nên không cho vào s6 liệt tô. Sau cóKim- 
cựơiig-lrí B'J cũng đến Trường-an mới rộng 
truyền Mật-giáo được làm dệ ngũ tô trong tông ẩy 
và là đệ nhất tô ở nước Tàu. Bát-không % X là 
tăng Ấn-độ cũng được Long-tri truyền-thu mặt 
pháp, sang nổi Kim-cương-trí làm đệ lục tỗ và là 
đệ nhị tô ở nước Tàu. Sau có Huệ-Quả .t: ^ ngườ 1 
Tàu, làm thượng-thủ trong môn-dồ của Bẫt-không! 
được nối làm đệ thất tò và là đệ tam tô ở nước 
Tàu. Hết dời Huệ-Quả không cỏ ai nổi làm tô *ở 
nưóc Tàu nữa. Chỉ có tăng Không - hải X iặ' 
người Nhật-bản sang Tàu học pháp-môn ẩy được 
truyền làm đệ bát. tỗ, đem tòng ẫy về mở rộng rặ 
ở bên Nhạt-bản. Từ đỏ về sau tông này thất truyền 
ờ nước Tàu mà lại thịnh-hành ở Nhật-bản và ờ 
Tày-tạng cho đến ngày nay. 

Những tăng người Tàu tu Mật-giáo thuở ẩy chỉ 
cỏ hai người là tăng Huệ-Quả và tăng Nhất-Hạnh 
— lý là người nối tiếng trong đời nhà Đường, rồi 
sau không tháy có ai nữa. 

Ta xét thấy Phạt-giáo truyền sang nước Tàu 
không có đời nào thịnh hơn đời Đường. Không 
những là thịnh về bề rộng mà lại thịnh cả về bề 
sàu. Bề rộng thì các tông phái của PhẬt-giáo ở bên 
Ấn-độ đều truyền hết cả sang Tàu, sang Cao-ly và 
Nhật-bản. Bề sàu thì có nhiều người trí-thức theo 
học đạo Phật và cỏ nhiều người xuẫt-gia tu-hành . 
nghiên-cứu đến chỗ uyên-thâm mà lập ra những^ 
phái như Thiên-thai tông, Hoa-nghiêm lông V. V...Í 
làm sáng rõ cái yỂu-chỉ của Tàm-tông trong Phật-, 
giáo Đại-thặng, như Thiền-tỏng chủ lẩy phép quan 
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tàm kiến tinh đẽ chứng được tàm là Phật, Phật là 
tâm. Song cái học của những tông phái ấy càng đi 
vào chỗ sàu bao nhiêu, thi lại hẹp bề rộng di bẫy 
nhiêu, là vì nó chỉ thích-hợp với một phần ít 
người có tư-cách đặc-biệt và có học-thức mà thôi, 
chứ phần nhiều quSn-chúng thì ưa tìm cái gì dễ 
hiỉu mà tin theo, nhát là cái gì hợp với tập-quản 
của chủng muốn nương dựa vào bậc thần thánh 
nào có thăn lực lớn mạnh, có thè cứu độ dược 
người ta ra ngoài cái cảnh khS ở tràn-gian. Bởi 
thế cho nên trong các tông phái của Phật-giáo Bại- 
thặng, chỉ có Tịnh-độ tông là thịnh-hành hơn cả 
và lan rộng ra khắp mọi nơi, làu dẫn thu-hủt dược 
các tông phái khác mà đem hòa-hợp cả làm một. 

Trong đời Đường và đời Ngũ-Đại, thi các phái 
Phât-giáo Đại-thặng vẫn cứ biệt-lập. Qua sang đời 
Tống (960-1276) có Diên-Thọ đại-sư ổ. -Ir A là 
đệ lực tô trong TỊnh-độ tông và thường gọi là 
Vĩnh-minh thiền-sư 7 % ạB # tf, vì đại-sư trụ ở 
chùa Vình-minh và kiêm học cả Thiền và các tông 
phái Đại-thặng. Đại-sư thẫy kinh luận trong Tam 
tạng mènh-mông, học-giả không thè xem hết được, 
mà giáo luật của Thịền-tông thì mỗi người hiêu 
một khác. Các giảng-sư và giáo-sư lại thưổrng 
không đạt rõ tông-chĩ, và lại có những người 
mượn cửa Thiền mà bàn xẵng về giáo luàt. Đại-sư 
bèn làm cái nhà mấy lớp, rồi mời những tăng biết 
rõ giáo phắp trong ba tòng : Thiên-thai, Hiền-thủ 
(Hoa-nghiêm) và Từ-àn (Pháp-tướng) đến ở, đề 
khảo-Iuận kỹ-càng, rồi chiỂt-trung bằng cái yếu-chỉ 
của tàm-tông và tham hợp vởi phạn kinh, Đường 
ngữ, cho rõ-ràng xác-thực dè làm thành bộ sách to- 
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tảt gọi' là Tông-kinh lục íị 100 quyen, cổt dê 

hòa hợp thông suổt các tông phái trong Phật-giáo 
Đại-thặng. Từ đó ba tông kia sát nhập vào Tịnh- 
tông. Sách ẫy đến nằm Nguyôn-phong (1078-1085) 
đời vua Thàn-tông nhà Tống đem khắc mà in ra 
đê lưu truyền ả đời. 

Thiền-tông và Tịnh-tông vẫn thịnh hành và đi 
đôi với nhau cho đến dời nhà Minh (1368-1643). 
Bẩy giờ có Lién-trì đại-sư Ặ ỳỀ, tf là tô thứ 9 
trong Tịnh-độ tông, xướng lên việc dung-hợp 
Thiền với Tịnh làm một. và từ đó về sau hết thảy 
các tông phái Đại-thặng đều hợp cả vào TỊnh-tông. 

Duy chỉ cỏ Phật-giáo bên Nhật-bản hình như^ 
còn giữ được dủ các tông phái : Tịnh-độ, Thiên- 
thai, Hoa-nghiêm, Pháp-tướng, Thiền-tông và 
Chân-ngôn tông, giổng như Phật-giảo đời Đường 
bên Tàu. Đỏ là cái dặc-sắc của Phật-giáo ở Nhật- 
bản ngày nay. 

ơ nước Tàu, thì Thiên-thai tông, Hoa-nghiêm 
tông, Chân-ngôn tông qua một thời khả thịnh trong 
đời Đường rồi suy dần. Pháp-tướng tông cũng chỉ 
thịnh cỏ lủc đầu, rồi sau có lẽ vì cái học l)uy-thửc 
tinh-vi quá và khỏ quá, cho nên không mở rộng ra 
được. Tịnh-tông và Thiền-tông song hành với 
nhau mãi đến đời nhà Minh vào quãng thế-kỷ thứ 
XVI cũng dung-hợp làm một. Từ đó về sau, Phật- 
giáo Đại-thặng ở nuớc Tàu chỉ còn cỏ Tịnh-tông, 
nhưng một thứ Tịnh-tống hỗn-hợp với các tông 
khác thưàng gọi là Giáo-tông. 

Nói tóm lại, Phật-giáo ở bên Tàu, từ đời Minh 
trở đi, những người xuất-gia tu-hành ở các sơn- 
môn phải tu cả Tịnh và Thiền và phải hiều đạo-lý 
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của các pliái tâm-tông như Thiên-thai, Hiền-thủ 
và Duy-thức, lại phải biết dùng phù chú, ẫn quyết 
của Mạt-tông đè làm phép huyền-bí cho tông-giảo 

Đại-thặng. . 

Tinh-tông và Thiẽn-tòng tuy đã dung-hợp với 
nhau nhưng vẫn phải làm bicu lý ‘cho nhau, là vì 
vè đường hình-thức phải có Tịnh, mà về đường 
tinh-thần phải có Thiền, Có Thiền mà không có 
Tịnh thi đổi với nhàn-chủng không có chỗ quy 
định ; có Tịnh mà không có Thiên, thl Phật-giáo 
thành ra có vỏ mà không có ruột. 

Thiết tưởng chỗ ấy là chỗ trọng-yếu trong 
Phật-giáo ngày nay. Ta nên biết rẳng bao giờ Tịnh 
với Thiền cũng phải đi đôi với nhau, thì mởi có 
thề viên-mãn được, chứ không thi vẫn cỏ chỗ 
khiếm-khuyết mãi. 

Muốn hiều rõ cái tinh-thẫn tồng-quát cùa Tịnh- 
tông trong Phật-giáo Đại-thặng, thì nên xem sách 
Tri-danh diệu-hạnh luận iị & ít (1) của người 
dời Thanh soạn ra, nói cải phép tu-hành và niệm 
Phật của những người tu đạo. Đại khái tác-giả bài 
luận ấy dẫn chứng những kinh, luận và những lời 
của các cao tăng dời trước, đè biỄu.diễn cái nghĩa 
tu-hành và niệm Phật cốt ở sự quan tàm và hồi 
quang phản chiếu mà tháy Phật trong tự tâm tự 
tinh, chứ không phải đi tim Phật ở ngoài tâm tinh. 
Ta niệm A-đi-đà Phật là tà phải biểt A-đi-đà là cái 
danh-hiệu vò-lượng quang, vô-lượng thọ. Quang 
thì du-vịèn sáng tỏ hiỄu biỂt khắp hết mọi nơi, thọ 
thi đu-cửu trường tòn bẩt diệt, hao giờ cũng như 


(0 Xem Phụ-lục 1 
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như tự-tạị, không suy chuyên chút nào. Quang thọ 
ngang dọc khắp cả vũ-trụ đều chỉ là mật thề, mà 
một thỉ ẩy là Phật. Vậy thi Ađi-đà là cái danh- 
hiệu biỄu hiện cái bản-thè trong vạn pháp. Ta niệm 
A-di-đà Phật là ta thấy cái bản-thè của ta cùng với 
Phật lả một thST 

Ta biết ta và Phật là một the, thl sự tu-hành 
của ta là bỏ cái mề tâm bị cảnh giởi ở ngoài bưng- 
hít lôi-cuổn, đê hợp với cái minh-giác, mà xua 
duỗi những cài trần-cảnh huyên-náo giả-dổi đi, thế 
là ta giác ngộ. Ta đã giác nhộ, thì ta hiễu biết rõ- 
ràng và không nghĩ đến những điều xẳng-xiên, 
điên-đảo.Như thế là chỉ quan lì. . mà chỉ quan 
tức là định tuê 5 sl , lòng ta thanh-tịnh minh-triệt, 
không cỏ mẳc-mứu vướng-víu gì nữa. Ãy thế là ta 
được vô-thượng dạo mà giải-thoát ra ngoài luàn- 
hồi sinh-tử. 

Người học đạo biết dựa vào phép chỉ quan mà 
tu-hành thì cái bản-the lộ dăn ra và các cái; khách 
trần tiêu dần đi, tức là chân tâm xuất hiện mà bao 
nhiêu vọng tâm biến mẩt. Người tu như thế, không 
càn kẽ Thiền hay Tịnh, không cầu cỏ hiệu-quâ 
nhanh chóng, cứ tự nhiên nhi nhiên khế-họp với 
cái linh-nguyên, không phân-biệt năng với sở (1), 
chẳng có không, chẳng có giả, chỉ lấy phần giữa 
hợp với bân-thê, cỏ mả không có, không mà vẫn 
có. Tu như thế, thl cứu-cánh mới được vãng sinh 
Tịnh-độ. Đỏ là toàn thê pháp yếu của Tịnh-tông. 

Xem thế, thì ta thấy rõ là Phật-giáo vào khoáng 
Minh với Thanh bên Tàu, tức là từ thế-kỷ XVI đến 

(1) Năng tịL là chù, là tự biết được các vật, SỞ f)ị lì 
khách, là những vật dè người ta biết- 
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nay, chỉ cỗ một phái Tịnh-tông, hay một Giáo- 
tông, gồm hết cả giáo pháp của các tông khác 
trong phái Đại-thặng. 

Vậy đem Phật-giáo ngày nay mà so vởi Phật- 
giáo thuở xưa, thì ta thẩy nỏ dã thay hình dôi 
dạng di nhìèu. Song nễu xét kỹ cái tông-chỉ 
nguyên-thl của Phật, thì ta thấy cái giáo-lý co mở 
rộng ra, mà cái tông-chỉ vẫn còn y nguyền như cũ, 
và trước sau vân là tinh-thẫn duy-nhẩt của Phật- 
giáo. 



III 

PHỈT-G1Ắ0 í việt - HAM 

Nước Việt-nam ta từ cuối đòó Ngii-Đại và dầu 
đời Tống bên Tàu, mới biệt-lập thành một nước 
tự-chủ, song về đường chinh-trị cũng như về 
đường học-vấn và tin-tưởng vẫn theo cả như bên 
Tàu. ^ 

Nguyên đạo Phật đã vào-nước Tàu lừ đời Hán 
mà nước ta thuờ ấy là Giao-cháu (vùng Trung-châu 
Bẵc-Việt), Ấi-châu (Thanh-hóa) và Hoan - châu 
(Nghệ-an, Hà-tĩnh) đều là quận huyện nước Tàu. 
thì tẵt-nhiên người mình cũng đã theo đạo Phật 
như những nơi khác trong nước Tàu. Bởi thể cho 
nên đến cuổi dời Đông-Hán (25-219) khi Sĩ Nhiếp 
(ta thường gọi là Sỉ-vương) làm thái - thủ quân 
Giao-chỉ, đã thấy nói dến Phát-giáo ở các châu 
quân bên mình. 

Ở bên Tàu, đời Đông-Tẫn dã có tăng Pháp-HiỄn 
đi đường bề sang Ãn-dộ, chẳc là cung qua Giao- 
chàu. Đến đời nhà Lưong (502-556) có tăng Ấn-độ 
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là Bô-đề Đạt-ma ở Ẩn-độ sang nước Tàu, vào 
Quản-châu, ròi mới lên phía bắc. Như thể là không 
những Phật-giáo chĩ ở phía bẳc truyền xuống mạ 
thôi, lại V cả phía nam theo đường bè, truyền vào 
nữa. Lẽ tất nhiên là người minh đã theo đạo Phật 
có lẽ lại nhiều hơn càc nơi khác. Xem như đời 
Tiền-Lý (544-602) bên ta, tức là vào đời nhà Lương 
bêu Tàu, cỏ ông Lý Phật-tử, theo nghĩa đen là nói 
con Phật của họ Lý, vl tương truyền rằng bà mẹ 
di càu-tự được b chùa Phật, thì biết là đạo Phật 
thuở áy đã phô-thông ở xứ ta. 

Qua sang đời nhà Trần (557-588) bên Tàu lại 
có vị tăng Ấn-dộ tên là Tỳ-ni-ta Lưu-chi (Vinita 
Ruci) dã ở bên Tàu rồi sang Giao-châu truyền 
Thiền-học vào năm 580 đời vua Hậu-Lý Nam-đế 
bên ta. Vậy chính Lưu-chi là Thiền-học sớ tồ ỉr 
nước ta. 

Đến đời Tùy và đời Đường trong khoảng hơn 
300 năm, nước ta trở lại nội-thuộc nước Tàu, mà 
lúc bẩy giò' là lúc dạo Phật rất thịnh ỏ’ bên Tàu. 
thi tát nhiồn là ở bên ta đạo ẵy lại thịnh-hành hơn 
nữa. Xem như vào khoảng đầu thế-k\' thứ IX, năm 
Nguyên-hòa thứ 15 (820) đời vua Hiến-tỏng nhà 
Đường, có vị cao tăng Vô-ngôu-thông ở bên Tàu 
sang truyền Thiền-học ỏ' vùng Bẳc-ninh bây giở, 
roi từ dó về sau có các tăng khác mở rộng Thiền- 
học khăp vùng Giao-châu và Ái-chàu. 

Phàm ở dâu đã có Phật-giáo tẫt là có chùa thờ 
Phật. Nay ta còn tháy. di-tích chúa làm từ đời 
Đường như chùa Tày-phưf ng ờ huyện Thạch-thẵt, 
thuộc tỉnh Sơn-tây, kiều chùa khác các chùa làm 
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đời sau. Đỏ là một tượng-trưng sự thịnh-đạt của 
Phật-giáo ở xứ ta khi còn là dẩt Bắc thuộc. 

Từ dời Ngỏ (939-965) và dời Đinh (968-980) 
trờ di, nưcrc ta đã lạp dược nền tự chủ, Phật-giáo 
lại cỏ phần thịnh-hành hơn trưởc, cho nên trong 
đời nhà Đinh cỏ tăng Ngô Chân-Lưu dược phong 
là Khuông-Việt quốc-sư lỉ 4S. Ểl và được tham- 
dự triều chinh, và những tăng khác như Trương 
Ma-ni, Đặng Huyền-Cuông dều là người có danh 
tiếng trong Phật-giáo thời bẵy giờ. 

Đến đời Lý (1010 1225) thì những phái Thiền- 
học của Lưu Chi và của Vô-ngôn-thông đã nói trệiỊ, 
càng ngày càng thịnh-hành và cỏ những danh tăng 
như vặn Hạnh, Đa Bào, Sùng Phạm rất có cống về 
sự hoằng-hỏa đạo Phật trong dời vua Thái-tồ. 

Đời vua Thánh-tòng cò tăng Tuyết Đông-Minh 
ở bên Tàu đem một phái Thiền-học khác gọi là 
Thảo-đường sang truyÈn ờ bên ta. Đời vua Thặn- 
tông cỏ những tăng như Nguyên Minh-Không 88 
■s và Từ Bạo-Hạnh tìr 4 tf tu theo pháp Mật-giáo, 
có nhiều pháp-thuật và danh tiểng còn truyền đến 
ngày nay. 

Đến đời Trần (1225-1400) các vua rất tòn-sùng 
dạo Phật, lại có những người trong hoàng-tộc như 
Tuệ-trung Thượng-sĩ và những cao tăng như Điều- 
ngự Giác-hoàng, Pháp-Loa và Huyền-Quang đều 
chuyên học Thiền theo pháp-mòn Vô-ngôn-thòng 
và xướng lập ra phái Trúc-làm thiền-học. 

Qua sang đời Lê. Hậu-Lê và Nguyên, tuy Nho- 
giáo rất thịnh-đạt mà Phật-giào cũng không suy- 
kém. 
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Xét Phật-giáo ở nước ta, chỉ tháy có Phật-giáo 
Bại-thặng, qjiữ không có Phật-giáo Tiễu-thặng. 
Phật-giáo ở bên ta cũng như Phật-giáo ở bên Tàu 
từ dời nhà Minh trở đi, ẻhỉ còn có một thứ Giáo, 
lông lông-quát. hết cả các tông phái khảc. Song 
trong cái Giáo-tòng ẵy hao giờ Tịnh và Thiền 
cùng đi dôi vởi nhau. Tịnh thì chủ ở sự thờ-phụng 
và tụng-niệm, mà Thiên thì chủ ở sự học-tập tu- 
luyện. Cho nên những sáeh-vờ nói về đạo-thổng 
của Phật-giáo thường là sách nói vè Thiên-học 
nhiều hơn cả. 

Ở bên nước ta, những sách Phật-giáo, thì 
ngoài những kinh luận dùng ở các "Sơn-môn, cỏ ba 
bộ sách có the làm cho ta biết được tlnh-trạng 
Phật-học trong nước từ xưa dến nay. Những sách 
ẩy là Trăn triều Tuệ-trung Thirợng-sĩ ngữ lực 
HK $ % ầ ..t dr iế iS . Tam tồ thực lục ■&. f & 
và Thiên-uycn kế đăng lục # ílÉHỄr lf ... 

I,—- Sách Trằn tríêa Tuệ-trung Thượng-sĩ ngữ 
lục do Pháp-Loa đại-sư thuật lại những lời của 
Tuệ-trung Thượng-st đã đàm luận về Thiền-học 
và những văn thơ của Thượng-sĩ đã làm ra. 

Sách Hoàng-Việt văn tuyên % ỀL X. iẵ chép 
rẵng Thượng-sĩ là Ninh-vương Trần Quốc-Tảng 
? i íậ. iSI M con thứ hai í"răn Hưng-đạo vương. 
Sau khi đánh dẹp xong giặc Nguyên rồi, Thượng- 
sĩ được cử đi trẩn đát Hòng-lộ. Chẳng bao làu 
Thượng-sĩ lui về chỗ phong-ẵp là Tịnh-bang, tức 
là xã Yên-quàng, huyện Vĩnh-lại, tĩnh Hải-dương, 
tự hiệu là Tuệ-trung Thượng-sĩ. 

Thượng-sĩ khí-tượng uyên-thàm, phong-thàn 
uhan-nhã,*ham thích Phật-học, dến tham lễ Tiêu- 
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dao Thiền-sư ĨỀL , ngày ngày lấy thiền-học 

làm vui thủ, vào đến chỗ sàu xa. 

Thượng-sĩ tu tại gia mà không theo thói 
thường, không ăn chay, không tri giới. Một hốm 
bà Thái-hậu là em ruột Thượng-sĩ, dặt tiệc trong 
cung, Thượng-sĩ ngồi ăn thịt như mọi người. Thái- 
hậu lẵy làm lạ, hỏi rằng : Anh học thiền mà ăn 
thịt, sao thành Phcật được ? — Thượng-sĩ cười mà 
nỏi rẳng : Phật là Phật, anh là anh. Anh không 
cần làm Phật, Phật khỏng càii làm anh. Không 
thẫy cồ đức nói rẳng : Văn-thù là Văn-thù, giải- 
thoát là giăi-thoát à ? 

Sau đày trich một đoạn trong bài Thượng-sĩ 
hành trạng X i tí iK. do Pháp-Loa đại-sư soạiỉ, 
nỏi rằng : « Một hôm tôi hỏi : Chúng sinh quen 

cái nghiệp uổng rượu ăn thịt, làm thế nào được 

khỏi bị tội báo ? — Thưựng-sĩ hiêu-du rằng : Giá 
có một người dửng ngoảnh lưng lại ; chợt có ông 
vua đi qua sau lưng, người kia không bfét, cầm 
một vật gì ném vào vua. Người kia có sợ không ? 
Ông vua có tức giận không ? Như thế biểt rằng : 
hai việc ẩy không lương can với nhau. Thượng-sĩ 
bèn đọc một bài kệ cho nghe rằng : 

* f H ẳ lí , 

■a À s ĩ . 

# « lĩ iị íh . 

Vỏ thường chư pháp hành, 

Tâm ngờ tội liêu sinh. 

Bản lai không mật vật, 

Không giống cũng không mằự 1 . 
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Lại nối : 

9 9 ’# it lí . 

)t ít ít Wỉ í . 

|<3 lt 4& , 

ỉ t i i í . 

A r yày nợàí/ Wiỉ' đối' cảnh, 

Cảnh cảnh theo tăm sinh. 

Tăm cảnh uốn là không, 

Xử xứ ba-ỉa-mật. 

« Tôi nghe kệ rồi, chổc làu nỏi rẳng: Tuy- 
nhiên như vậy, sự tranh cãi tội phúc đã rõ. 
Thượng-sĩ lại lấy bài kệ mà hiSu dụ : 

■í. £ 4*- *L te . 

f Á # «■ ị . 

â. *. •S' Ặ i . 

ẳ t s 4 ẫ . 

.'ỉ;i rau cùng 1 ân thịt, 

Chúng sinh đìu sở thuộc ; 

. Xuân đin trăm cỏ sinh, 

Chỗ nào thăy tội phúc ? 

« Toi nói rẳng : Chỉ nbơ tịnh trl. phạm hạnh 
eông không thl uống, thì đS làm gì ?—Thượng-sĩ 
cười mà không đáp. Tỏi cổ nài. Thượng-sĩ lại đọc 
bài kệ rẳng : 

M I ẵ 4 . 

43 s % 43 iế . 

í *> I I # . 

í # t â 4 - 

Tri gió-i nó-j nhẫn nhục. 

Chuốc lội kkông chuốc phúc. 

Muốn biết không tội phúc. 
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Chẳng trì giời nhẫn nhục ? 

Lại nói: 

A. _h #1 lệ » 

■£ + ậ£Ă- 

ề> A. %. _fc # • ’ 

«. JỊ n ffi Ấ • 

Như người lúc trèo cây, 

Đang yên tự càu ngay, 

Nễu người không trèo cây, 

Gió trăng dĩ làm gì ? 

« Boạn Thượng-sĩ dặn kin tôi rằng : Chớ nỏi 
cho người xẳug biét.iTôi vãn biết Thượng-sĩ cố 
mòn phong cao ngát. Một hôm hỏi cái bản phận 
tông-chỉ. Thượng-sĩ đáp rằng : « Phản quan tự kỷ 
bin phận sự, bất lòng tha đắc ig. lís, t] t, Ạ- "í. ^ 
PL : Quay lai xét việc bản phận của mình, 
khồng theo cái gl khác mà được ». Tôi khoát nhiên 
thẵy dược con đường vào .đạo bèn thờ làm thây ». 

Trong những lúc đàm đạo về giáo-Iỷ của Phật- 
học, Thượng-sĩ bày tỏ nhiều ý-nghĩa rẩt «ao, rẩt 
lạ. Có người nỏi rẵng : cỏ ba vị tăng di hành-cưởc, 
giữa đường gặp con hồ, cứ đi qua bên cạnh con 
hồ, lúc ẫy như thể nào ?— Thượng-sĩ nối rằng : 

ầ. < % m. ii H f . 

Ắ ỉề- * ■** « & ỉặ. - 

Gió thoi không ngại đám hoa rậm, 

Trăng tà đáu quản đáy khe sâu. 

Có người hỏi : Cồ nhân nói : Tức tàm tức 
Phật, làm sao mà Phật không hiện ra đây ? — 
Thượng-sĩ rẳng : 
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«. & M *f $ « fí 

£ ệ'l & Ít Í'J 4- 

Tlm châu phanh bạng lug khó được, 

Đỉrng đi mo cá chồ khác lim. 

Có vị tăng hỏi rẳng : Trong giáo nói : Không 
tức thị sẵc, sắc tức thị khỏng. ỷ-chỉ là thế nào ?— 
Một lủc làu, Thượng-sĩ nói : Đã hiều chưa ? — 
Thưa rẳng : Chưa hiỄu.— Rằng : Anh có sẫc thân 
không ?— Thưa rẳng : Có.— Sao, lại nói : sắc tức 
thị không? Anh thấy cái không có tướng-mạo gì 
không ?—Thưa rằng : Không cỏ.— Sao lại nói : 
Không tức thị sẵc ?— Thưa rẳng : R6t cục là thế 
ulho ?— sẳc bản vô không, không bản vô sắc (sẵc 
vổn chẳng cỏ không, không vổn chẳng có sắc). 
Tăng lễ tạ. 

Thượng-sĩ còn ưa dao-du ngâm-vịnh và lủc 
nào trong câu văn cũng hàm cải nghĩa thiền học. 
Đại khái trích máy bài ra đây đS làm chứng : 
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Mê ngộ không khác 
Mè đi sinh khống sắc, 

Ngộ Ịại chẳng săc không. 

Sắc không mê ngộ (16, 

Mội lý xưa nag đòng. 

Vọng khởi lam đò (1) khởi, 
Chăn thông ngã nhỡn (2) thông. 
NiỂt-bàn tâm lẳng-lặng, 

Sinh tử bề trùng-lrùng. 

Bất sinh hoàn bất diệt, 

Vỏ thỉ cũng vô chung. 

Chỉ quên được nhị kiín, 

Pháp giứi thảg bao dung. 
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Muôn sự như ve 

Do khổng hiện có, có không thòng, 

Có có không không, rốt cục đòng. 

0) Ponỉ đo ị la ba ác đạo. Một là hốa do. là dịa-ngục , 
dạo ; hai là huyễt đô. là súc-sinh dạo ; ba là đao do. là ngã 

(2) Ngũ nhỡn : là nhục nhớn, thiên nhớn, tuệ nhớn, 
pháp nhớn và Phật nhím ■ 
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Phiền-năo, bô-đê nguyên vồ nhị, 

Chãn-như, vọng-niệm, long đầu không. 
Thdn như ảo cảnh, nghiệp như bóng, ■ 

Tâm tựa thanh phong, tính tựa bòng (ỉ). 
Chớ hỏi tử sinh, ma với phật, 

Các sao châu bắc, nước vè đông. 

❖ r 

* M í 4 % $ 4 , 

4 4 # 4 4 . 

Ế lí - Ẵ * A í , 

# f i f s í . 

Bảo chúng 

Thỉ-gian ưa vọng chẫng ưa ch ín, 

Tám địa vọng chân ăy cũng tran. 

Muốn được chỏ cao qua bỉ ngạn, 

Hãy tham đồng lử diện liần nhân. 

Thượng-sĩ thọ được 62 tuồi, tịch năm Trùng- 
liưng thứ 7 (129Ị) đời vua Nhân-tỏng nhà Tràn. 
Đương thời, những bậc thạc đức ở các phương dều 
tôn trọng, cho Thượng-sĩ là bậc tin sàu biết rõ. 
ngược xuôi thực khó mà lường được. Người đời 
sau cho Thượng-sĩ là sơ tồ của phái Trủc-làm ở 
nước ta. Vì cái học của Thượng-sĩ có ảnh hưởng 
rẩt lớn đến thiền-học của Điều-ngự Giác-hoàngi 
Pháp-Loa dại-sư và Httyền-Quang đại-sư là ba tố 
trong phái Trủc-làm thiền-học, 

II.— Sách Tam-lò thực lục làm từ đời Trần, cỏ 
Huyên-Quang đại-sư khảo đinh và khắc bản in từ 

(1) Bong : là cò bồng, thứ cồ mọc trên mặc nước, theo 
m» trôi giạt. 
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năm Bại-trị thứ 5 (1362) dời vua Dự-tỏng, nói vè 
lịch-sử ba tô trong phái Trủcdâm đời Trần. 

á) Tồ thứ nhẩt tên là Điẽu-ngự Giác-hoàng 
Hì 0f í • tú -0 là vua Nhàn-tông nhà Trần 
(1279-1293), sau cuộc chiến-tranh với giặc Nguyên, 
Ngài phường ngôi cho Thái-tử làm vua Anh-tông, 
và xuát-gia tu-hành. 

Tính Ngài thông-minh, tài giỏi và hiếu học. 
Khi Ngài đang làm vua! hễ lúc nào rảnh việc nước, 
thì triẹu những người cỏ thiền-học đến giảng xét 
tàm tông, và lại cùng với Tuệ-trung Thượng-sĩ bàn 
luận về thiền lý. Chẳng bao làu Ngài hiẽu thẩu chỗ 
sâu và được cái tinh-tủy cùa thiền-học. Đến khi 
Ngài xuẫt-gia lèn tu trên nũi Yên-tử, tự xưng là 
llương-vân Đại-đằu-đà ỳ t < ỈẪ pt , sau lại về 
Thiên - trường phủ, họp các danh tăng ỏ chùa 
Phả-minh đe giảng các kinh. Cách đó mẩy năm 
sau, Ngài di vàn-du phương ngoại, dến Bó-chinh 
trại (Quảng-bình) lập Tri-kiến-am đè ờ. Khi Ngài 
trở về, Anh-tông rước Ngài về trong cung làm lễ 
thụ bồ-tát giới cho vương công và bách quan, rồi 
lại lên ờ chùa Sùng-nghièm trên núi Linh-sơn, 
xiẽn-dương tông-giáo. 

Điều-ngụ Giảc-hoàng cỏ nhiều đệ-tử theo học 
đạo, trong sổ đệ-tử ẫy có hai danh tăng trẻ tuôi là 
Phảp-Loa và Huyền-Quang được Ngài rát yêu qui. 
Ngài cho Pháp-Loa đển trụ-tri chùa Báo-án thiền- 
tự ở Siêu-loại. Khi Ngài sắp tịch vào năm Hưng- 
long thứ 16 (1308), Ngài gọi Pháp-Loa dặn-dò mọi 
việc về sau, và phó y bát và bài kệ ràng : 

—- i# ĩí Tt íL* 

—" 
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it tệ f H ■$. 

Nhăl thiếl pháp không sinh, 

Nhấl thiết pháp không diệt. 

NẾU hiều được như thí, , 

Chư Phật thường hiện liên. 

b ) Tô thứ hai trong phái Trủc-làm là Phồp-Loa 
dại-sư ỉí A. tf . Bại-sư người Nam-sách, sinh 
vào năm Thiệu-bảo thứ 6 (1284) dời vua Nhàn-tông. 
Đến năm Hưng-long thứ 12 (1304) đời vua Anh- 
tông, lúc ấy dại-sư đã 21 tuồi, nhân khi Điều-ngự 
dến Nam-sảch, dại-sư đến xin xuẵt-gia. Điều-ngự 
trông thẩy, nói rằng : Người này có đạo nhỡn, sau 
tát có pháp khi. rồi làm lễ thế-pháp và cho hiệu là 
Pháp-Loa. Cách năm sau, Huyẽn-Quang cũng xuẩt- 
gia. 

Năm Hưng-Long thứ 14 (1306) Điều-ngự Giác- 
hoàng về tru-trì chùa Bảo-àn ở sĩêu-loại, cho đại- 
sư làm giảng chủ, Huyền-Quang đến nghe giảng. 
Điều-ngự cho Huj'ền-Quang đi theo làm thị-giả. 
Năm dại-sư 24 tuồi (1307) Điều-ngự lên nùi Ngọa- 
vàn-phong, lấy y bát và kệ phó cho đai-sư hộ-trì., 
Năm sau đại-sư trụ-tri chùa Siêu-Loại, làm Yên-tử 
sơn-môn đệ nhị tô. 

Năm Hưng-long thứ 17 (1309) Huyền-Quang 
theo lòri dặn của Điều-ngự đến theo học đai-sư. 
Năm Hưng-long thứ 21 (1313) dại-sư về chùa Vĩnh- 
nghiêm ở Lạng-giang, định chức của các tăng cả 
toàn quổc. Từ đó về sạu cứ 3 năm một lần độ tăng. 

Năm Đại-khánh nguyên-niên (1314) vua Anh- 
lông nhường ngôi, làm Thái-thứợng-hoàng, rồi 
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cùng với Pháp-Loa đại-sư coi việc đủc tượng và 
in kinh. Năm Khai-thái nguyên-nièn (1324) dời 
vua Trần Minh-tông, đại-sư lấy Quỳnh-lâm viện 
làm nơị thường trụ. 

Bến năm Khai-hữu nhị niên (1330) đời vua 
Trần Hiẽa-tông, đại-sư dã 47 tuồi, đem áo cà-sa 
của Đièu-ngự dã truyền lại, phó cho Huyền-Quang 
hộ-trì, ròi nhập tịch. Thái-thượng-hoàng bấy giờ 
là vua Minh-tòng tay viết hiệu của dại-sư là Tịnh- 
trí tồn-giả ;f 4- -ầ- 

c) Tồ thứ ba trong phái Trủc-làm là Huyền- 
Quang đại-sư -% k éf. Đại-sư họ Lý, con thứ 
tư Lý Quang-Du, người làng Vạn-tự, huyện Gia- 
dịnh, Bắc-giang, cha mẹ đặt tên là Tái-Đạo & Ặ. 

Sách Bản-hạnh ngữ lục ệ* ịf ié íị nói đại-sư 
sinh vào năm Giáp-dần, nhưng tỉnh ra không đúng 
với niên-kỷ đời Trần, cỏ lẽ đại-sư sinh vào năm 
Giảp-thàn là năm Thiệu-bảo thứ 6 (1284) dời vua 
Nhân-tông, tức là cùng một tuòi với Pháp - Loa 
đại-sư. 

Năm 20 tuồi, đại-sư đỗ Hương-cử, năm sau vào 
Hội khoa đỗ đầu, cho nên gọi là trạng-nguyên. Khi 
bẩy giờ có Bắc sứ sang, những văn từ vãng lai là 
tay đại-sử thảo. Một hôm theo vua đến huyện 
Phượng-nhõn vào chùa Vĩnh-nghiêm, nghe Pháp- 
Loa đại-sư giảng kinh, bèn dàng biêu xin xuất-gia 
tu đạo. Vua ưng cho, bèn làm lễ thu giáo ở Pháp- 
Loa đại-sư, đặt pháp hiệu là Huyền-Quang. Đại-sư 
học rộng xem nhiều, rất tinh thòng đạo-lý, tăng 
ni du học có hàng nghìn người theo. 

Từ dó dại-sư cùng vứi Pháp-Loa theo Biêu- 
ngự đi khắp các chùa và các danh-lam trong nước. 
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Nhà vua có sắc lệnh chỉ cho dược truyền những 
kinh phàm và khảo-văn của đạì-sư soạn ra. Những 
lời ngự-phê hay là giái-thích các klioà giáo, đều 
qua tay dại-sư.cả, mà không có thỉ thêm bớt được 
một chữ. Vua bèn cho khắc mà in ra đe truyền 
về sau. 

Một năm đại-sư dàngbicu xin về làng làm chùa 
Đại-bi ở phía lây nhà cũ, rôi mở pháp-hội trong 7 
ngày, người bốn phưởng đến xem cỏ tới hàng vạn. 
Sau dại-sư đễn ở chùa Thanh-mai, sáu năm rồi 
lên ở chùa Còn-sơn, đến năm Giáp-tuẩt. theo đủng 
niên-kỷ, có lẽ là năm Giáp-thìn vào năm Đại-trị thử 
7 (1364) đời vua Trần Dq-tông mới tịch, tức là đại- 
sư hưởng thọ dược ngoải 80 tuồi. Được tén thụy là 
Trủc-làm thiền-sơ dệ tam dại, dặc phong Tự-pháp 
Huyền-Quang tôn-giả ịị iị. ệf- ịf % .2- A w 
ìí 3ẳ- -& • 

Sách Bẫn-hạnh ngữ lục có chép chuyện khi đại- 
sư đã 60 tuôi đang ở chùa Vàn-yên trên nủi Yên-tử, 
vua Trần Du-tông thấy đại-sư trì giới rẵl nghiêm, 
tính rất phương-cương, muốn thử xem có đich 
thực là chàn-chinh hay không, bèn sai cung nữ cỏ 
tài sắc là Thị-Bích lèn núi, giả xin xuất-gia đe 
quyến-dụ đại-sư. Song chuyện ăy có vê hoang* 
đường, khó tin là chuyện xác-thực. Về sau đến đời 
cảnh-hưng (1740-1786) nhà Hậu-Lê, cỏ Ngô Thời- 
Sĩ tiên-sinh làm bài Hành-giải bác chuyện ẩy cho 
là ngoa truyền. 

III.— Sách Thiần-uyền kí đăng lục do Sa-môn 
Như - sơn ỹỳ- * > Jj ở chùa Hồng-phúc làm vào 
khoảng năm Giáp-dàn, tức là năm Long-đửc thử 3 
(1734) đời vua Thuẫn-tông nhà Hậu-Lê,chép đến tô 
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thứ 74 trong hai phái Làm-tệ và Tào-Động là hết. 
Bển năm Tự-đức thứ 11 (1857) đời vua Dực-tông 
triều Nguyễn lai cỏ Đao-điệp Phủc-điền hòa-thượng 
ỞBỐ-Sơn ih D 1$ iẫ ® -ịv chép nối thêm từ tô 
thứ 75 đến tô thứ 81 trong phái Lâm-tế ờ Hà-nội 
và Hải-phòng. 

Sách ẫy chia ra làm hai quyền. Quyền nhẩt 
trước kẻ danh-hiệu 7 vị Phật, sau kê danh-hiệu 
các tồ trong Thiền-tông theo điên cũ, k6 từ Ma-ha 
Ca-diếp tôn-giả là sơ tô, đến Bồ-đề Đạt-ma tôn-giả 
là tô thứ 28 bên Ấn-độ. Bồ-đề Đạt-ma tôn-giả sang 
TAu lại kĩ là Bông-độ sơ tô, rồi truyền được 6 
đíri đến Lực-tô Tào-khê là tồ thứ 33. Từ dỏ, Thiền' 
tông bên Tàu chiạ ra lồm nhiều phái. Trong 
những phái ẵy có hai phái sau truyền sang nước 
ta là phái Lâm-tế và phải Tào-Bộng. Quyên nhị 
chia làm quyễn tả và quyèn hữu. 

a) Quyên tả kê danh-hiệu những tồ trong phái 
Lám-tể kề từ môn-đệ của Lục-tồ là Nam-nhạc 
Hoài-Nhượng thiền-sư ậ) tí. m ^ là tS thứ 
34. rồi truyền cho tô thứ 35 là Đao - nhất hòa- 
thơợng iS. — 4» >%'• Vì hòa-thượng họ Mã, cho nén 
đời thưởng gọi là Mẵ-tS Mị ìỉl. Trong Thiền - học 
bên Tốu thuở xưa có phép 1 dùng tiếng thét mắng 
hay gậy đảnh, tức là chữ bạng-hál lệ. đS cảnh- 
tĩnh người cầu đạo mà đem đến chỗ ngộ đạo. Mã- 
tồ khởi đàu dùng tiếng thét và Đức-sơn khởi đàu 
dùng gậy đảnh, 

Mã-tồ truyền cho tô thứ 36 là Bách - trượng 
Hải hòa-thượng ~s i, iặ ề]. Bách-trượng Hải 
hòa-thượng truyền cho tồ thứ 37 là Hoàng-Nghiệt 
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hòa-thượng Ậ 4a £]. Hoàng-Nghiệt hòa-thượug' 
truyền cho tố thứ 38 là Nghĩa-Huyèn hòa-thượng 
Ẳ í 4» Vi Nghĩa-Huyền hòa-thượng ở LAm-tế 
viện, cho nên mới thành tên là phái Làm-tế. 

Tiếp theo sau, cứ lần lượt kề đến lỗ thứ 72 là 
Chuyết-công hòa-thơợng íi ỵ -sfa !ỈJ. Hòa-thượng 
là người Tàu sang tu ở chùa Ninh-phúc, tức là 
chùa Bủt-tháp, thuộc phủ Thuận-thành, tĩnh Bắc- 
ninh. Chùa này làm vào khoảng năm Phủc-thái 
(1634-1649) đời vua Chàn-tông nhà Hậu-Lê. Chuyết- 
công hòa-thượng là tò đầu tiên đem phái Lảm-tế 
sang truyền ở Bắc Việt, rồi truyền cho tồ thứ 73 
là Minh-lương hòa-thượng p. 4<1 òfj. Minh-lương 
hòa-thượng truyền cho tồ thừ 74 là Chàn-nguyén 
Chính-giác hòa-thưựng % ÌỆ jL ■ĩ 4° lặ ở chùa 
Long-động trên núi Yên-tử. Nay ỉt Hà-nội, chùa 
Bà-dá thuộc về phái này. 

Chỗ này ta nên biết rẵng các tăng-sỹ trong 
phái Làm-tế bên Tàu, vì không phục chế-độ nhà 
Thanh vừa vào cai-trị nước Tàu, cho nên mới bỗ 
sang ta, người thì vào đát Bắc, như Chuyểt-công 
hòa-thượng,'ở vùng Bắc-ninh, người thì vào đất 
Nam, như TẾ-Viên hòa-thượng, Giác-Phong lão-tồ, 
Thọ-Tôn hòa-thượng, Thậch - Liêm-hòa-thưựng 
sang ở vùng Thuận-hóa và Blnh-định, dem Thiền- 
học của phái Lâm-tế truyền ra khắp cả nước ta. 

Sau tô thứ 74, sách Thien-uyìn kí đăng lục cỏ 
chép nối, trong tuc-bản, mấy tồ ở chùa Liên-tông, 
tửc là chùa Liên-phái ngày nay ở gàn Hà-nội, và 
mấy tồ ở chùa Quỳnh-lôi và chùa Nguyệt-quang ờ 
vùng Hải-phòng. 

Chùa Liên-lông là chùa cùa Lân-giác thượng-sĩ 
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Trịnh-Thập lỊiiiệ là con chúa Trịnh, 
sinh vào năm Chính-hòa thứ 17 (1696) dời vua Hy- 
tông nhà Hậu-Lê. Thượng-sĩ tuy là dòng-dõi nhà 
chủa, nhưng tính ưa Thiền-học, nhân một khi ịlào 
cái ao ở gần nhà, láy được cái ngó sen lớn, thượng- 
sĩ cho đỏ là cái triộn xuẫt gia, bèn dối nhà làm 
chùa, gọi là Liên-tông tự. Từ dỏ thirợng-sĩ dốc chi 
học thiền và dâng sớ xin xuất gia, rồi lên núi Yên- 
tử, vào chùa Long-động, tham lễ tồ Chàn-nguyên 
Chính-giác mà học đạo, được truyền làm tồ thử 75. 
Thượng-sĩ tịch vào năm Long-dức thứ 2 (1733) đừi 
vua Thuần-tông nhà Hậu-Lê, thọ 37 tuồi. 

Những chùa của Thưọng-sĩ lặp ra là chùa Hộ- 
quốc ờ huyện Thọ-xượng (Hà-nội) và chúa Hàm- 
long trên núi Giác-sơn ở huyện Quẽ-dương, tỉnh 
Bắc-ninb. 

Nối Lân-giác thượng-sĩ làm tô thử 76, là Bỗ- 
đa Lưỡng quổc hòa-lhượng ịí ỳ 39 01 4“ ề), tức 
là Tính-tuyền Tr$m-công ậ. ậ. ịg. 'À. sả dĩ gọi là 
Lưỡng quốc hòa-thượng là ví hóa-thưựng tu ở chùa 
Liên-tông, rồi vàng mệnh Lân-giác thưựng-sĩ sang 
Quảng-châu, vào chùa Khánh-vân trên núi Đỉnh- 
■Ỉ 1 Ồ, học ba năm được lên chức Hòa-thượng rồi mới 
về, đem về dược kinh, luật và luận ba trăm bộ, tat 
cả hơn một nghìn quyên. 

Khi tồ về đến Tam-huyèn-môn ả làng Nhàn- 
mực, thì Lân-giác Thượng-sĩ đã mẵt được ba năm 
rồi, tS dem những kinh luật đẽ ở chùa Càn-an, các 
tăng ni mời tô làm hòa-thượng. Tô đem Tứ-phận- 
luật truyền ra các nơi. 

Tỗ thứ 77 là Từ-phong Hải-quýnh liòa-thượng 
ề ÍL iặ M 4a ẩj, người Quế-dương, đến chùa Liên- 
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tông tham bái Bảo-sơn Tinh-dược tồ-sư ■$' ib .|i tặ 
ịg. Ềf vk xin thế phát. Tồ nói rằng : Anh là người 
quê-kệch thế kia, đương thể nào được đại pháp. 
— Rẳng : Thàn tuy quê-liệeh, nhưng tàm đồng với 
PhẠt-tò.— Tố nói : Ta hỏi một câu mà nói dược, 
thì thế phát cho, không thì cho một quan tiền mà 
đi chỗ khác.— Rằng : xin cứ hỏi.— Tô rằng: Anh 
là người hay lá Phật, là thực hay là giả?—Đáp 
rằng : Ngưòi với Phật vốn không cỗ, sao lại cỏ 
thực với giả.— Tô nói : Được, anh hiêu rõ dạo. 
Từ đó sự học mỗi ngày một tiến, được truyền làm 
tô, môn-đồ cố hơn 300 người. Tô tịch vào năm 
Gia-long thứ 10 (1811). 

Sau Từ-phong Hài-quj r nh hòa - thượng, sách 
Thuyền-uyen kế đăng lục lại chép hai tô thứ 75 và 76 
vào khoảng Lé mạt, Nguyễn sơ, trong phải Trúc- 
làm ở Hải-phòng, và bốn tồ ở Hà-nội, là những tồ 
này : Tồ thứ 78 là KimTiên Tịch-truyền đạỉ-sư ât 
& íậ A. tf trụ ở chùa Vân-trai, tịch năm Gia-long 
thứ 15 (1816). Tô thứ 79 là Tường-quang Chiếu- 
khoan dại-sư 4L, wt %, A. , tịch năm Minh-niệnh 
thứ 11 (1830). Tò thư 80 là Phò-tinh đại sư 4 a *. 
éf , trụ ở chùa Thiền-quãng trên núi Đại-hùng. Tố 
thứ 81 là Tinh-kim đai-sư 4Ỉ A. tf. trụ ở chùa 
Phũc-điền, xã Do-nghĩa, thuộc Sơn-tây. 

b) QuySn hữu kê danh-hiệu các. tô trong phái 
Tào-Bộng, kề từ môn-đệ của Lục-tồ là Thanh- 
nguyén liành-Tư hòa-thượng Jệ. íí & & ề] là lồ 
thứ 34, truyền cho tồ thứ 35 là Nam-nhạc Thạch- 
điĩu Hi-thiên hòa-thượng & ỉị lệ ỉt rề] . Tô 
thứ 36 lả Dược-sơn Duy-nghiệm hòa-thưọ ng 'Ệr 
lí- (g. ề], to thứ 37 là Vàn-nham Đàm-thạnh hòa- 
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thượng 'Ẵ ẳL ir ế, ifu 1 %, tồ thứ 38 là Động-sơn 
Lường-giới hôa-thượng M ih I đắc pháp 

'•ờ Vàn-nham Đàm-thạnh rồi dến ả Động-sơn truyền 
chotô thứ 39 là Vàn-cư Đạo-ưng hòa-thượng t % 

• á. 4« &ì. tức là Bản-tịch thiền-sư Ạ 1K. # tệ- 
Sau thiền-sư về mở chùa trên núi Tào-sơn a di ở 
đất Phủ-châu trong tỉnh Gỉang-tày, Từ đó người ta 
lấy Động-sơn và Tào-sơn ghép thành tên Tào- 
Động. 

Tiếp theo sau cũng ỉẵn lượt kỉ dến tò thứ 73 
là Thủy-nguyệt Thông-giác hòa-thượng Ạ. fi ii *£ 
4“ 1 1], ở chùa Hùng-Iĩnh-sơn, sang Bắc-kinh, đến 
Phượug-hoàng-sơn ở Hồ-chàu, tham-bái Nhất-cú 
Tri-giáo hòa-thượng — êj % !$> là tò thứ 72. 

Tô Thủy-nguyệt được truyền pháp làm tồ, tức là 
tô dầu tièn truyền phái Tào-Động ở nưóc ta, rồi 
truyền cho tô thứ 74 là Tồng-diỗn Chàn-dung hòa- 
thượng % ỈK Jị- áK ífo £]. Tò này tịch năm Vĩnh- 
thịnh thứ 5 (1711) đời vua Hi-tông nhà Hậu-Lê. 
Các dệ-lử mới xây tháp ở Đông-sơn và sửa lại 
chùa Hùng-lĩnh. Nay chùa Hơè-nhai, Trẩn-qu6c, 
và Hàm-long ở Hà-nội thuộc về phái này. 

Xem vậy, thì Thiền-học của phái Lâm-tế và 
phái Tào-Động truyền sang nước ta khởi dầu vào 
quãng thế-kỷ thứ XVII, tức là vào khoảng nhà Hậu- 
Lê (1533-1788) bên ta, và đầu nhà Thanh (1644- 
1911) bẻn Tàu. Song đó là nói cái Thiền-học của 
Đat-ma tòn-già truyền dến Lục-tS Tào-khê, ròi chia 
làm năm phái. Trong năm phái ấy cỏ hai phái đến 
bẫy giở mới truyền sang ta. Còn cái Thiền-học của 
ta đã có từ trước là Thiềtt-học của Lưu-chl và 
của Vô-ngôn-thông đã nói ợ trên. 

Thièn-học của phái Lâm-tể có cái giáo-pháp 


54 



PHẬT GIÁO XƯA VÀ NAY 


đặc-biệt cổt gày thành trong lúc thảng-thốt, một Sự 
xúc-động rẵt mạnh đê người học dạo tự mình 
mãnh tĩnh ra mà thẵy đạo, Thi-dụ một người đến 
hỏi một ỹ-nghĩa gì, vịthiỄn-sư quát một tiếng thật 
to. làm cho người ấy thất kinh, hay đánh một gậy, 
hoặc đạp đò cái bàn, cái ghể, hoặc nói một câu lơ- 
lửng, hễ người nghe mà hicu được, thi cho là 
người áy đã ngộ đạo. Đại khái như Chuyểt-công 
hỏi thầy là Đà-đà hòa-thượng rằng : Phật với 
thánh có nghĩa khác nhau Ihễ nào ? Hòa-thượng 
dọc câu kệ rằng : 

1 f i l| í , 

& Ui *. H £ ' 

Trùng dươiig cúc dưới dậu ; 

Khi ấm oanh đầu cành. 

Chuyết-công nói : Không hiêu. Hòa-thượng 
lại nói 

£ 8'] 4- .% M , 

R *. i. jt m ■ 

Ban ngày mặt trời chiếu, 
tìêm đến bóng trăng soi. 

Nghe hai càu ẩy ChuyỄt-công liền hiêu ngay, 
thể là được truyền làm tồ. 

Lại như Minh-lương hòa-thượng dến hôi 
ChuyỄt-công rẳng : Cái sinh tử đến nơi, làm thế 
nào mà tránh khỏi ? Tồ nói : Cổ lấy chỗ không có 
sinh tử mà tránh. — Lại hỏi : Chỗ không có sinh 
tử là thế nào ? — Tô nói : HiSu láy ở trong sinh tử 
là được.^ Thưa rẳng : Chưa hiỄu.— Tố nói : Anh 
hãy đi đi, đỂn chiều tối lại dây,— Bủng hẹn đến.— 
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TS bảo : Đợi đến sáng mai chúng Sft;php>ạnh biét 
rõ. Minh-lương khoát-nhiên tỉnhr*»gội)wà ; lễ bài. 

Khi Minh-Iương hòa-thượng Bắp,tịch, truyền 
tàm ấn cho đệ-tử là Chàn-nguyêạ hpa-thượng, rồi 
đọc bài kệ rằng : -lị. 

4 4 a. ** & , 

€ ỉò * ^ ỉí . ■ 

Ig £> 4 £, , 

& ff £ 8. ■ 

Ngọc đẹp náu Irong đá, 

Hoa scn mọc bùn kia. 

Nén biét chỗ sình lử, 

Ngộ được là bồ-đê. 

Đại khải cảc vị Phật và vị tS chép trong sách 
Thien-uýền ké đăng lục, vị nào khi đã truyền pháp 
rồi, cũng đề một bài kệ nói tóm cái ý-nghĩa của 
minh hiều dạo. 

Sách Thiền-ugcn ké đăng lục này làm cho ta 
biết được thổng-hệ truyền dao trong hai phái 
Lâm-tế và Tào-Động, nhưng chỉ tiếc rang sách ấy 
chép sơ lược danh-hiệu và ngôn-hạnh của các tồ 
mà không ghi rõ thời-đại của từng tô, thành ra về 
dưỡng khảo-cứu có điều bát tiện. 

Những sách vừa nỏi trên ch! nói Phạt-giáo ờ 
miền Bắc, chứ từ dầu thể-kỷ thử XVII trở đi, họ 
Trịnh thống-trị miền Bắc, họ Nguyễn thống-trị 
miền Nam, chia nước ra làm Bắc, Nam, hai khu- 
vựctựtrị. Việc chinh-trị, việc học-vấn, và tông- 
giảo ở khu-vực nào biết khu-vực ấy, không cồliên- 
lạc gì với nhau cả. 

Họ Nguyễn ở trong Nam, từ chúa Nguyền . 
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Hoàng trở đi, chúa nào cũng sùng-tín đạo Phật và 
có làm nhiều chùa-chiền, nhưng thực ra đạo Phàt 
thịnh-hành ở vùng này là khởi dẫu từ đời chúa 
Hièn, Ngnyên-phúc Tẫn (1648-1687), (ức là vảo 
khoảng những năm Thuận-trị và Iíhang-hi nhà 
Thanh bên Tàu. Thuở ấy những tăng-sỹ đời Minh 
ô' phta nam nưóc Tàu, như. những tỉnh Qnảng- 
dông, Quảng-tày, không phục chế-độ nhà Mẵn- 
Thanh, mởi bỏ sang bên ta, và có nhiều người vào 
ỏ vùng Thuận-hóa và Bình-định, đem truyền cái 
Thiền-học của phái Lâm-tể. 

Những danh tăng Tàn sang vùng Nam thuởẵy, 
có Tế-Viên hòa-thượng vả Giảc-Phonglão-tỗ trong 
phái Làm-tế, đều được chủa Hiền trọng-đãi. Đến 
đời chúa Nghĩa, Nguyễn-phúc Trẵn (1687-1691) 
lại có tăng Thọ.Tôn cũng ở trong phối Làm-tế bên 
Tàu, sang ở Thuận-hóa, lập ra phái Nguyên-Thiều 
thien-học. Sau Thọ-Tôn hòa-thượng trở về Tàu, 
rồi khi trỏ sang, có đem Thạch-Liêm hòa-thượng, 
người Quảng-tây sang ở chùa Thiên-mụ và lập ra 
.chùa Khánh-vàn, 

Trong khoảng thòõ-gian ấy, cỏ người Việt ta 
ở vùng sông Cầu, theo học Té-Viên hòa-thượng và 
Giác-Phong lẵo-tS, sau lại học ở pháp-môn Tử- 
Dung hòa-thượng, được truyền làm tS, hiệu là 
Liễu-quan hòa-thượng J -ịa . 

Ở Trung-Việt kỄ Liễu-quan hòa-thượng là tă 
thứ 35 trong phái Lâm-tẽ Thiền-tông, tức là kễ từ 
tồ Nghĩa-Huyền hòa-thượng là tô thứ nhất trở đi. 
Vây Liễu-quan hòa-lhượng cùng ngang hàng,và 
cùng dồng thời với Minh-lương hòa-thượng trong 
phái này ử ngoài Bắc. 
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Liễu-quan hòa-thượng mở pháp-môn ở nủi 
Thiên-thai thuộc Thuậa-hóa. Đếu nay hẫu hểt các 
chùa ở vùữg Trung. Nam Việt đều thuộc về phái 
Lâm-té này. 


Ta xét thẩy dạo Phật ở nước ta xưa kia đã là 
thịnh. Đời nào cũng có cao-tăng thạc-đức, dạt tới 
chỗ uyên-thâm của Thiền-học và hoằng-dương 
tông-giáo ra khắp cả toàn quổc. Sau đời Lý, đời 
Trằn là thời-kỳ Phật-giảo rẫt thịnh, đến đời Lê, 
đời Nguyễn các vua chũa và sĩ thứ, về đường thẽ- 
gian học-vẵn, thl tôn-sùng Nho-giáo, vê đường 
xuẩt-thế học-vấn, thi sùng-thượng Phột-giáo. Hai 
bên vẫn giữ dược cái thái-độ ôn-hòa mà di đôi vởi 
nhau, không phỉ-háng lẫn nhau và không xung- 
đột kịch-liệt với nhau. Bỏ là một cái thái-độ rẩt 
qưý của người mình, theo đúng cái nghĩa « đạo 
tịnh hành nhi bẵt tương bội » của Nho-giáo, và 
hiỄu được cái nghĩa từ-bi hỷ-xả cùa Phật-gỉáo. 
Vậy nên xưa kia những người cỏeNho-học mà la^ 
đạt được cái giáo-lý Phật-học, không mấy người 
làm những diều tàn-hại sinh-linh. 

Song ở đời có thịnh tất có suy, đỏ là thường 
lỗ của van pháp. Nếu lúc thịnh mà khống biẾt 
phòng lúc suy, thl cái nguy-cơ hiện ra rất mau 
chóng. Bởi vậy,i nước la phải một thời-kỳ suy- 
nhược, việc nước dS nghiêng, rồi đến nỗi người 
học Nho khôug ai nghĩ đến đạo-lý của thánh-hiền, 
người tu Phật không ai học hỏi đến chỗ uyên-bác 
của dạo Phật, thường chỉ mượn tiếng Nho, tiếng 
Phật đe huyễn-hoặc người đời mà cầu cái danh- 
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lợi thẩp hèn. Đó là nguyên-nhân sự suy-vi' của 
Nho-giốo và Phật-giáo ngày nay. 

Phật-giáo về mẫy chục năm trước dày, không 
ai đề ỷ dễn nữa, thậm chỉ có người dã xuSt-gỉa tu- 
hành mà cách hành-động, cử-chỉ thật là tăng 
khổng phải là tăng, tực không phải là tục. Ở các 
chùa-chiền, phần nhiều lợi dụng sự mê-tin của 
nhàn-chủng, lập điện thờ chư vị ngay bên cạnh 
chùa, đễ những con-cồng đệ-tử đến lễ-bái, rồi lên 
đồng, lên bỏng, nhảy mũa, chẳng có vẻ g) li tinh, 
thằn cụa Phật-giáo. Vì có nhiều người tin-tưởng 
Phật thánh có pháp-thuật ban tài, ban lộc clìo 
những người năng đi lễ-bái. VẠy nên đi chùa lễ 
Phật là đễ càu tài cầu phúc, cũng như đến 
chỗ quyền môn dẽ cầu danh lợi, chứ thật ra không 
nghỉ đến đạo-lý gi cả. 

Gần đày có một ít người tăng với tực, thấy cái 
tinh-trạng suy-đòi như thế, mới họp nhau lập ra 
h£i'Phật-giáo dè tim cách chlnh-đổn lại nền tông- 
giáo cho có vẻ trang-nghiêm và đê khuyến-khich 
những người cỏ tàm học đạo, cố gắng học hỏi đến 
nơi đến chốn mà làm cho sáng tỏ cái dạo cao sàu 
của Phật-giáo. 

Song phải biết rằng nếu những ngtrờ; xuít-gia 
tu-hành chỉ tu Tịnh mà không tu Thiền, thì Phậ^- 
giáo ờ nước ta càng ngày càng thấp kém thêm, 
khó lòng mà hung thịnh lên được. Đó là cái yếu- 
điỄm trong sự chẵn-hưng Phật-giá.° ngày nay, ta 
rẵt nên ch li-ý ở chỗ ấy, thì cơ hồ mới có thế thành 
công dược. 
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• Mục-đich quyên sách nhỏ này là muổn nỏi một 
CỊich giản-lược mà rõ-ràng vè dạo-lý và hình-thức 
côa Phật-giốo từ thuở xưa đến nay, trải qua bao 
nhiêu sự chuyên biến trong khoảng han hai nghìn 
năm, đẽ mong bồ-ích dược một phần nào cho 
những người học đạo Phật biết rõ tdng-chỉ và lai- 
lịch đạo ẩy mà tráữh khỏi sự hiỄu làm tin nhảm. 







I 


TRÌ-DANH DIỆIi-HẠNH Llỉl 

#■ i tí 

cùa HẢ TUỆ-CHIÊU soạn 
(Phiên dịch ra Việt-văn) 

Hiện nay Ấn-quang pháp-sư nói rằng : Các 
kinh-điẽn của Tịnh-dộ, tử khi có chủ sớ đến giờ, 
nẽn cho tập Yếu-giải là hơn cà, mả cái luận Trì - 
danh diệu-hạnh ở trong Yéu-giải huyền nghĩa nói 
rẵng : Không có lòng tin, không đủ mở cái nguyện, 
không có cái nguyện không dủ đạo-dẫn cái hanh, 
không cỏ trì-danh điệu-hạnh không đủ mãn cải sở 
nguyện mà chứng cái sở tln. Thật như vậy, thi trì- 
danh diệu-hạnh lại khồng phải.Ià yếu-trọng trong 
phằn yễu-trọng hay sao? Trì - danh diệu - hạnh 
thu-nhiếp hết thảy phật pháp, song chỉ Irì-danh 
(niệm Phật) suông mà không hiều được điệu-hạnh 
(tu-hánh), thì khó hieu dược ý-nghĩa, thậm chi có 
người nửa đường đã lui. Vậy thi trì-đanh diệu- 
hạnh càng nên mau mau giảng rõ. Diệu - hạnh 
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chẳng có gì khác, một lời nói trùm cả là : Quan-sát 
cái tàm mà thôi. Nay hành-giâ hoặc có kẻ chưa rõ 
đieu dó, tôi xin cổng-hiển một điều sở dắc và lược 
nhặt các kinh luận đế làm chứng, khiến ai ai cũng 
biél trì-danh diệu-hạnh, ngõ-hằu công cao dễ tiến, 
niệm Phật làm trưởc hết, há lại không phải là một 
sự vui sướng hay sao ? 

Xưa Linh-phong Ngẫu-ích đại-sư nói rẳng : 
cái học-ván thế-gian thi nghĩa-lý nông cạn, đầu 
mỗi nhiều, cho nên giống như dễ mà lại khó ; cái 
học-vẵn xuẩt-thế, thì nghĩa-lỳ sâu-xa, manh-mõi có 
một, cho nên tuy khó mà lại dễ. Cái manh-mối có 
gl khác đàu, chỉ là hiện-tiền một niệm (1) vè tâm 
tinh mà thòi. Người đời xưa nỗi rằng: Lập một 
tâm làm tòng, soi vạn pháp như gương. Quan-sát 
dược tàm-tinh, thì đủ hễt thảy Phật pháp. Kinh 
Đại-thặng tãm-địa quan nói rằng : Trong tam giới, 
lẵy tàm làm chủ. Ai quan được tàm, rổt cục được 
giẳi-thoát, ai không quan được tàm, cứ bị lâu đời 
trói buộc. Vĩnh-minh thiên-sư nói rẳng : Muốn biết 
cái diệu lý, thì chỉ ờ sự quan-tám. Cái nghiệp nhiều 
như cát sông Hẳng, chỉ một niệm tiỀu-tán hểt, cái tối- 
tẩm một nghìn năm, chỉ một ngọn dèn phá tan hết. 

Sách Duy-tđm lập lược nói rẳng : Con đường 
nhanh chóng của sự tu-hành không gi bằng niệm 
Phật. Cái yếu-tử của sự niệm Phật, trước hẽt phải 
quan-tâm. Cái tâm mà không sáng, thì uỗng công 
làm nhọc môi mép. Quan-tàm tức là nối hòi quang 
phản chiếu vậy. 

Xưa Liên-tri đại-sư khuyên người ta hòi quang 
phản-chiểu niệm Phạt, tức là khẵn-yếu đại-sự suốt 

(1) Niệm là đicu mình nghĩ-ngợi đến. 
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một dời. Nay Ấ 11 -quang pháp-sư cũng nói ràng : 
Quay ra ngoài mà chạy tim, không biết phản chiếu 
hòi quang, học Phật như thế, thật là khó được sự 
thực-ích. Mạnli-tử nói rằng: Cái đạo học-vẫn 
không có gì khác, chỉ tìm cái tàm đã sồng ra mà 
thôi. Nho-giáo còn vậy, huống là Phật-pháp hay 
sao. Quan-âm là quay lại mà nghe, nghe cái tự 
tính ; Thế-chỉ là thu cả lực căn, đ§ tịnh và niệm 
tiếp nối với nhau. 

Kinh Kim-cương nỗi rằng : ứng vô sỏf trụ nhi 
sinh kỳ tâm (nên không bám vlu vào chỗ nào mà 
phát sinh ra vọng tâm), không bám viu vào sắc, 
thanh, hương, vị, xủc, pháp (lục trằn) mà làm việc 
bổ-thi, cho đến muồn việc làm khác. Tăm - kinh : 
Soi Ihííy năm uẫn dều không, đều là coi người là 
củnh-giớĩ. Đỏ là cái diệu pháp biết tàm vậy. 

Song muốn phản chiếu hồi quang, thì tức là 
trừ lạ ĩ cái nguồn gốc của bản tâm, chứng rõ cái 
Phịu tính, Phật tinh tức là cái trí the của tâm vổn 
sẵn có đủ. Cái thè ẫy minh-linh, động-triệt, trạm- 
tịch, thường-hằng. bất sinh bẩt diệt, vô thì vò 
chung. 

A-di-đà nghĩa là Vô-lượng qnang, Vô - lượng- 
thọ. Quang thì ngang rộng khắp mười phương, 
thọ thl dọc suổt tam tế (quá-khứ. hiện-tai, vị- 
lai). Ngang dọc giao suổt, tức là cái thề của phốp- 
giái. Cồ-côn phủp-sư nói rẳng : Quang đằy khắp 
mười phương, tức là cái nghĩa tám-tính im-lặng 
mà thường chiếu sáng ; thọ suốt cùng tàm tế, tức là 
cái nghĩa tâm-tinh chiếu sảng mà thường im-lặng. 
Quang và thọ giao suỗt, tức là cái nghĩa tâm tinh 
tịch và chiếu viên-dung (im-lăng và chiếu sáng trọn 
vẹn). Lẩy cái thỄ ấy làm thàn-hình của Di-dà, cũng 
15y cái thề ấy làm danh-hiệu cùa Di-đà. Bởi thế 
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cho nền danh-hiệu của Di-đà tức là cái lý-tinh 
bản-giác của chủng sinh. Trì-danh tức là cái thỉ 
giác hợp với cái bản giác, Cái thỉ và cái bản không 
phải là hai, chúng sinh với Phật không phải là 
hai. cho nên một niệm là tương ứng với một niệm 
Phật, niệm niệm là tương ứng với niệm niệm Phật. 

Nên biết rằng xa lìa cái hiện-tiền một niệm vè 
cái tâm vô-lượng quang tfyọ, thì có danh-hiệu A-di- 
đà Phật ở chỗ nào ? Mà xa lìa cái danh-hiệu A-đi- 
đà Phật thl bởi đàu mà triệt-chứng cái hiện-tiền 
một niệm về cải tâm vò-ỉượng quang thọ ? Sảch 
Báo-ân luận của Thảm Đông-Iíương nói rẳng : 
Thiền nghi vạn hoặc, rút lại vẫn không biết cái 
hiện-tiền một niệm đến chỗ nào. 

Phàm tâm thỄ. thì im-lặng soi sáng chỗ nào 
cũng như chỗ nào, không ngưng-trệ ở phương-sở 
nào. Có niệm là có phương-sở. Thè như cái chẵt' 
cùa cái gương, mà niệm như cái sáng của cái 
gương. Các cái sở niệm của mình như quang thu 
lấy ành. Những điều ẩy chứng tỏ trong các luận đã 
nói qua. 

Kinh Lăng-nghiêm mở quyền ra, thì thoạt đẩu 
xưởng lên một câu : Diệu-trạm lồng tri bất động làn, 
thl trong câu đó cái đai dung cùa toàn thề đã phơi 
bày ra cả. Chinh văn kinh ấy lai lẫy thất xứ dề 
chứng cái t&m, khiến người ta biết minh là cái ảnh. 
đề suy ra cái bản-thê. Sau lai lấy bát hoàn làm cho 
hiẽn-hiện ra, đè khịến lìa bỏ cải ảnh mà nhận 
ngay cối bản-lhè. Cái bàn-thê ẩy thì chàn thường 
không biến, mà cái dụng của nó thì vạn biến không 
cùng, cho nên mới vỏ thỉ vô chung. Phật chứng 
cho là vô-lượng thọ ; vô-hướng vô bội ( không đi 
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một chiều, khỏng đi ngưực lại), Phật chứng cho 
là vô-lượng quang. 

Chủng sinh tuy đầu mé mà nhận ảnh, nhưng 
ta vẫn y nhiên có cái đầu, vậy nên cái liiện-tiền 
một niệm, trên trời dưới đát, muổn đi đến đàu 
cũng được, khồng có chỗ xa nào là không tới, là 
vì cái gốc của nỏ là vò-lượng quang. Chết ở chỗ 
này, sinh ở chỗ kia. theo cái nghiệp mà luân-hõi, 
đến nay chưa thôi, 14 vì cái gổc của nỏ là vô-lượng 
thọ. Đức Di-đà nhìn thấy rõ cái huyền-cơ ấy, mới 
cứ thẳng theo cái gỗc của nỏ mà phát-nguyện, 
khiến chủng sinh niệm niệm bỏ hết thảy chư pháp 
mà chỉ xưng cái danh-hiệu. Chính là niệm niệm 
xa lla hểt thảy những ảnh mà nhận thẳng cái bân- 
thỄ. Vạy thl nguyện nguyện tương ứng, vi như 
gương n'ọ đè đổi chiếu gương kia, quang nọ thu 
nuốt quang kia, tự nó phủt chổc hồn-hợp không có 
gián-đoan. Cái lý ẩy rõ-rệt mà cái sự ở trong đó 
vậy. 

Trên kia thuật rõ cái vô-lương quang thọ, đê 
thấy danh thì nghĩ đến nghĩa mà làm cho rõ hẳn 
cái bản-the, không còn có chd nào t6i-mở nữa. 
Người ta đã trải qua hao nhiêu kiểp đến nay, cứ 
đem cái lòng mê mả đuối theo cái cảnh-giới ở 
ngoài, trái cải giác, hợp cái trần, mà khỏng hiếl. 
Cho nên Triệt-ngộ thiỄn-s« (t) nói rẳng : Bương 
khi niệm Phát khồng nên tường đến việc khác tức 
là chì. Đương khi niệm Phật nên hiều .tỏ rõ-ràng, 

(0 Triệt-ngố thiền-sư là một danh tăng dò*ỉ nhà Thanh 
en Tàu, tịch vào năm Gia-lthánh thứ 15 (1810). 
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hễ hiíhi tò rõ-ràng tức là quan. Trong một niệm 
có (lii cả chỉ và quan, chứ không phải cỏ chì và 
quan riêng ra. 

Chỉ là nhàn của định, định là quả của chỉ. 
Quan là nhân của tuệ, tuệ là quả của quan. Một 
niệm không sinh, hiều tỏ rõ-ràng, tức là im-lặng 
mà soi sáng ; hiSu tỏ rõ-ràng, một niệm không 
sinh, tửc là soi sáng mà vẫn im-lặng, cho nên mới 
giả chiếu dẼ hỏa ra khống, khiện cái tự tàm hièn- 
hiện ra thành cái trí. Cái trí ngộ dơợc cái chiếu, 
chiếu mà không chiếu gi cả. Chỉ là một cái tàm mà 
chỉ với quan hiện ngay đó, tức là minh và tĩnh.. 
Cáihôn.tánđã thu-nhiếp được, thi sự ngu-si có 
th5 phá được. 

Ngẫu-ích dại-sư có nói : cái hôn làm chướng- 
ngại cái tuệ, cái nhiễu làm chướng-ngại cái định. 
Định tuệ đã chưúrng-ngại, thi cái mơ-mộng và sự 
tán-loạn phơi bày lẫn-lộn. Nểu muốn trừ-khử cái 
căn nguyên, thì nên biết láy cái bản- thỉ của tàm 
tính xưa nay nó vẫn minh và tĩnh, Phật chứng làm 
định-'tuệ, người tu-hành tu làm chỉ-quan. Cái công 
chỉ-quan mà trọn-vẹn, tức là cái thê của minh và 
tĩnh. Duy cổ tĩnh mới minh, duy cỏ minh mới tĩnh, 
đã không là hai mổi, há lại cỏ trước với sau hay 
sao ? Nhưng ưóđ-lưực là cái pháp-mòn đối-trị : 
hễ hôn-ám mà nặng, thỉ lẩy cái quan mà khởi lên, 
cái tán-loạn mà nhiều, thì lấỹ cái chỉ mà ngăn lại. 
Song cái chỉ đc ngăn cái tán không phải là không 
có cải quan, mà cái quan khởi hôn khổng phải là 
khỏng có cái chỉ. Chỉ và quan khổng hai, lại 
chuyên-căntu-hành không nghỉ, thì tự nhiên cái 
bản-thẽ lộ dần ra, cái khách trần mẵt dần đi. 
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Song tâm có chân có vọng. Nương vào chân* 
tâm, thì chóng chứng được bồ-đề, theo cái vọng- 
tàm, thì phiêu-lưu ở chỗ sinh tử. Chân-tàm thì 
linh tri, không biết mà biểt. Vọng-tâmlhì thức tri, 
có biỂt mà biết. Không biỗt mà biết, thì viên-minh 
tịch-chiếu ; có biết mà biễt, thì niệm niệm sinh 
diệt. 

Kinh Pháp-hoa tam muội nói rằng : Không 
bám-viu, không nương dựa vào đàu cả, không lụy, 
thì cái tàm (vọng-tàm) tịch-diệt, cái bản-tính như 
hư-không, ẫy gọi là vô-thưựng đạo. 

' Kinh (1) nói rằng: Nhất thiết duy tàm tạo. 
Nẽu tâm không khởi lên, thì ngoại cảnh thường 
hư-không. Hièu rõ cảnh giới và tâm không-không, 
thì cái tám tự nó im.-lặng. Vọng-tâm dã im-lặng, 
thì cải ảo-tưdmg còn sinh ra sao được. Tâm với 
cảnh đền mờ cả (nghĩa là không phản biệt chân 
vọng gi nữa), thì tự nhiên hợp dạo. 

Kinh Hoa-nghiêm nói rằng: Mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, tàm, ỷ, mọi tình căn, hểt thảy không có 
tính, vọng-tàm phàn biệt ra cỏ. Kinh ẫy lại nói : 
Nhẵt thiết pháp trong thế-gian, chỉ lấy tàm làm 
chủ, tùy cái kiến-giải mà lẩy mọi tướng, điên-đảo 
không là thực. Sách Khởi-tí n luận nói rằng: Nếu 
có người quan-sát được phép vô-niệm, là vì theo 
cái trí của Phật. Sách Hoa-nghiêm hợp luận nói 
rẳng : Một niệm đổn ngộ, thì cái duyêu-khởi không 

(1) Kinh dày là kinh Hoa-nghiêm, nói rằng : £ 

1 — br tệ, â St ỉt tt. — 4? «ft >íỉ ii. 

Nếu người muõn hièu biết, tam thế hết thày Phật, nên xem 
Pháp-giới kinh, hết thày đỉu do tâm tạo ra. 
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sinh và vượt qua những cái kiển-giải của tạm 
thặng quyền học, mà đều đển chỗ cht-điêm cua 
híệữ-tiền một niệm, hiỄn-hiện ra cái vọng tính 
Vốn là không vậy. 

Giác-minh diệu-hạnh Bồ-tát nói rằng: Tâtn 
v6n không có niệm, niệm đuồi theo cái tưỏrng mà 
sinh ra. Cái tường ấy là hư-vọng, lưu-chuyèn ở 
chỗ sinh tử. Nên biỂt rằng : Một câu A-di-đà Phật 
không theo cái tưởng mà sinh ra, không theo cái 
niệm mà cỗ, không ở trong ngoài) không có tướng- 
mạo, tức là hễt ca vọng tưởng. Duy có lúc niệm, 
Phải khiễn thanh duyên vởi tâm, tâm duyên với 
thanh. Thanh với tâm nương vào nhau như con 
meo rình con chuột, làu lâu không thất-lạc, thì 
vào chinh ức-niệm tam-muội. Chỉ lúc trì-danh, 
thì tàm không kề là Thiền hay Tịnh, không cau 
chỏng thành-hiệu. Ngoài cái tàm năng niệm, không 
cố Phật số niệm, ngoài Phật sở niệm, không có 
cối tâm năng niệm. Năng và sở không hai, tâm và 
Phật như nhau. Vậy nên nói rằng : ngóài năng 
không có sở, không là giả vậy. Ngoài sở không có 
năng, gia là không vậy. Năng và sở không hai. 
tức là không, là giả, là trung vậy. Tụ nhiên nhị 
nhiên, cái lĩnh-nguyền chóng khẽ-hợp, hiên rõ cối 
bản không. 

Tóm cái diệu-hạnh lại, nỏi cách đơn-giản, là 
đủ hết cả các pháp yêu của Tịnh-tông. Ấn-quang 
pháp-sư nỏi là ai chửng ngộ, thi chóng lên chỗ 
bS-ich, ai chưa ngộ, thi cũng chửng dược A-bề (1). 

(ĩ) A-bĩ, tức là A-bè-bạt-lri H # lị ík là tiêng 
phạn noi bậc bất thoái, nghía là bậc chưa thành đạo nhưng 
không thoái nữa. 
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Vậy nên nói : Trong hoa chứa hểt đại chủng, hết 
thảy đều nguyện vãng sinh. Tông-giáo .tri-thửc 
dồng sinh ỞTỊnh-độ, lả bởi hết thảy nhờ PhẬt.Ịực 
với tự tâm khẫn-khoản, cho nên mới được cảm- 
ứng đạo giao, bải dó mới chóng thành chinh giác. 
Như sách Sớ-sao tông-lhú nói rẳng : Sùng-thượng 
niệm cái quan-hành của Phật là ỳ thế nào ? Bởi 
chưng cải tâm tuy là bản tịch, nhưng hay sinh 
tặp-khi, rồi xúc cảnh sinh tảm, nếu không tu phép 
quan-hành, thl dù cỏ cưỡng ép được cải vọng-tàm, 
cũng khống phải là định-tuệ binh-đẳng. Nay dựa 
vào phép chỉ-quan, chấp trì đanh-hiệu, cho đến 
chỉ có nhát tàm, thl lai hoàn phuc được cái thề 
khòng-tịch mà được đại an-ồn. Ấy là cái ý-nghĩa 
trl-danh diệu-hạnh, vì vậy mới lẵy làm cẵp-bách 
và yếu-trọng vậy. 



II 

SOI GO BÁCH VỊNH 

Oi ế -6" li 

Đưừng Nhất-Ngu vẻn Tông-bản đại-sir 
soạn xuất quỵ-nguỵên trực-chỉ 

Jf - ỈL •$ * *. íf & 1ỉ; íị % í 
Trich ra 38 bài và dịch ra Viẹt-thi 

1. — J| I -|r it Ấ II ỉ, 

4- 1 í I 4 i íf. 

tó ;# 

Ỳ ■o 6 

Ở /lúi, gương xưa đày bụi-bặm, 

Nay lau chùi thấy lâm vẻ tươi. 

Ngấn cáu sạch, lại sáng ngời, 
Phíìn-minh tháy rõ mặt người bàn-lai. 

2. — A .% H ạ 

0 R\ k it # ■£• 


Tì 
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* i* * 4 4 * 8, 

ữ ít tìt £ & £ «.• 

ỏ' niíi, học đạo Thiần đã ngộ, 

Ngày thường nên hihi kho với không. 
NẾU không biêl rõ nhan-dung. (í) 

Căm hoa, cười nụ, gia phong còn gi. 

3. — A 4 * (ị t ■&, 

ệ í i t t «i -s. 

*. 91 A 41. HỊ ỉk 4, 

4 t < »1 il 4 & 

Ở non. nóu đám bạch văn, 

Ai mà học đạo, irư&c cần biếl iâin. 

Phóng ra pháp giới bao hàm, 

Thu về bé nhỏ cái châm không vào. 

4. — 4 ệ ị f, Ậ. oa, 

ÍT .& k ị to ?1- 4-. 

ậ ỷ lí ẳ ỉ ĩ 

4 t í í í 4 4N 

Ớ núi, học đạo cău tám đó, 

Căn chi bo bo cố tim đâu. 

Bước lén lả lới bẳo lâu, 

Lá váng dù thâm sánh sao được vàng. 

5. — 4 Ỉ6. ». 4t »a w» 

ilf4 4Jl-fc1í- 

$ t i 4 4 Ạ *. 

.* .* f ắ * <f #. 

(I) B<ỉn /ại diên mục íà tiêng nhà thiền học hay néi* 
chì cái hình-thề cua mình trước kKi tinh ra ở dởi' Cúng cổ 
nghĩa ià tự bản tâm tính. 
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Ớ núi, phản chiếu soi tăm địa. 

Baớc lui lá chinh thị bước lên. 

Công-phu nhặt nhặt nối liền, 

Ắl là tuều thầu đạo Thiền tb-sư. 

6 .— M ấ. t X ^ 

^ % ■$. tt tl lí 

~~ 4ta ấ ít 

I n * * i'f 

Ờ núi, phong cảnh nhđn-gian ngoại, 
Chim máy bay đi, lại bay về. 

Vật ngă một, chẳng nọ kia, 

Cửa sài tay có, chưa he cài then. 

* 4 ị # i * í. 

t # # tit M t ĩt' 

JK <&■ i Ậ- »• 

Ở núi, dưỡng chuyỉt (1) qua ngày tháng, 
Rõ-ràng vinh nhục thoáng tháy ngay. 
Thiễ-tinh trảo trở hôm mai, 

Ắt là thương-hẳi đồi thay lang-điền 

A 4 - f - * i 

# * K * a n ị.. 

■% A «■ * íi ■%, 

**.#»*.«.*.*. 

Ở nồi, một lư hương, một Phật, 

Khoảng càn khón nguyệt nhật Iđu dải. 

(I) Dưấng chuyít là nuâi cái vụng-TỈ cua minh, nghĩa 
u không khoe cái thi-năng của minh. 
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Đói ăn khát uSng gi đđa, 

Rét thi tlm lửa, nạc câu gió Nam. 

9*— li* $ ÍỆỊ: iì. Ậ. Ti- *sỉ* 

ỳ -y *£. iỉ. i£ Ã- #. 

u (t Ý ^ f í #1 

ề » ạ It *■ t. 

Ở núi, náu liêng, chăn lâm giữ, 

Bao người mê dại cứ tim ngoài. 

Lời người cồ nói không sag, 

Đàn căm bặt tiếng, ai người trì-âm. 

10.- A ề «. «b % K 

*. ìi iS «8 Ạ 8 lĩ- 

* 3* ta % #. ® -S-, 

# -ê- íệ * *- #. 

Ó’ núi, phong vật thiên nhiên đó, 

Đạo lớn soi sáng ở nhăn tiền, 

Không hay mật chỉ lồ tiên, 
uòng công niệm Phật, tham thiền làm chi. 

11— M t » X ĨỀ . i£, 

— * * £ tt. 4>L *3. 

A T Ẫ NI Jl Ệii. 

% % Ã. t a t. 

Ở núi, vỏ đàn thường không gảy, 

Một khúc vố sinh hởi lòng Tạ. 

Lắng nghe, nghe lự tính nhà, 

Trong nhá ai lại chẳng thờ Quan-ăm. 

12.— J| 4 í s 'M #. 
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•4 4 :£ >g 4 tệ. 

«. ệ. ẩ *. #|S £ *• 

Ớ núi, qnạnh-hiu lăng nằm mát. 

Đém ngáy thường giữ Bát-nhă kinh. 
Mới hay Phật tức chúng sinh, 

Hán băng, nhiệt thủy quhn-qimnh khác gl. 

13. — & % fl ỂJ t + . 

^ 4 4 ị ị # d. 

44 # #- £4 Ịi dê. ft>. 

Ở núi, an náu trong mày trăng, 

Bao ngưò-i mù quáng chẳng thấy gi. 
Tìm chán, chăn (ĩ) lại chuyền đi, 

Tìm gươm chỗ vạch trên ghe nhọc lỏng. 

14. — Oi ậ ã tâ % 49 ft. 

t| A 4 4 4 '*ỉ. 

it ỉ ^ í T ệi 

4 V. 

Ở núi, bụi trăn bay chẳng đin, 

Tự-tại tiéu-dảo mín đạo tàm. 

Đạo náy ai học cũng nhằm, 

Vốn là phi co phi căm đó mà. 


15.- J, 


*fr 

«. 

4 

ềt 


•4 
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8 
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í- 

it- 
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(1) Chân là nói chấn-lý. 
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Ở núi, học vô vi, lặng-lẽ, 

.Quá-khứ nhđn-duyén dề mặc Ihôi. 
Hiện-tại vò sở trụ ròi, 

Dễ đâu tính trước vị-ỉai mọi điều.. 

10.— ili % ễt, slí. í* .È 

% iầ ÚI ' ệ. Ạ É) Píl. 

tl Ạ ® # % #. 

A. Ậ' ?■«■*.- A «• 

Ở núi, thấy đạo đà quên núi, 

Vạn pháp xưa nay vốn tự nhàn. 

Đông tây nam băc mién-man, 

Thân này thướng lặng trong làn thái-hư. 

17. — J! I i* 8 4 f J|, 

tí ề 4 lí & 

ft íl ^ g ỉ *, 

I * # ĩ í s t. 

0’ non, thấy rặt non xanh, 

Mấy tăng cao ngất gập-ghầnh khó di. 
Tới chừng đỉnh núi nguồn khe , 

Tự nhiên đựợc của, chẳng vầ tay không. 

18. -, J| I I Ậ Ỹ ỉ ỉ, 

s &■ — 41 *i>. 

* ít. Ấl £ ấ 

•tìr Sí Iíf ẽ. A *. 

ó’ núi, cũng là Sa-bà kho, 

Trăm năm ngày tháng có một dây. 

Sinh ra Cực-lạc sau này, 

Đường eo cỏn lại, đin đáy chảng dải. 


77 




PHẬT GIÁO XƯA VÀ NAY 


19. — 04 4 # lf - íh tt. 

í I Ề í I * 

1 °n *ỉ £ ỉf A. 

ở' núi, đău-đà lu kho hạnh, 

Bỏ ngủ quên ăn trạnh dũa mài, 

Duy-lám hiều, Tịnh-dộ đđy, 

Mới hay Cực-lạc ờ ngay Sa-bà. 

20. - a. < M ĩ * ẳ. 

«. * tt #. ế ị 

* m Sf i Ặ, 

i Ề è fr *». 

Ớ núi, giữ thanh-hir nằm khinh, 

Cổng ăn tùy duyên Ihành-lhơi thừa. 

Chớ lo vọng-niệm phải trừ, 

Biết là vọng-niệm chăn-như khác gi. 

21. — 04 4 

í ft I ỉ 

-3. * * *. 13 — 

i\ « ỈE 4. # i* «. 

Ở núi, cùng lý tìm uui thú, 

Chẳng bị hư danh bó buậc mình. 

Nọ tam-giáo một thẽ rành, 

Chẳng tăng, chẳng đạo, chẳng dành là ,Nho. 

22. — 04 4 «1 è £ *». 

£ # ỉi $ <-• 

a- & 4 i ề I *, 

*r í# m. 4*. *$>- 
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PHẬT GIÁO XƯA VÀ NAY 


Ở núi, thủ vui riêng mình đó, 

Tả hữu phùng nguyên (í) đủ liéu-daõ. 
NẾU lòng không vướng chút nào, 

Ngâm thơ đọc kệ có sao mà ngờ. 

23, — J, 4 £ í* -ff 

(ệ f s - ẩ 

*«.*.**.*«. 

0’ nùi, sãi già trăm nghề dốt, 

Thờ Phật thưởng đốt một đĩa đèn. 

Căn chi đèn đuốc rực lén, 

Mười phương thé-gỉới khắp miền sáng trưng. 

24, — Js ữ ỉ ẵ. 3j -3. fl>l. 

I ắ Ề f ? Ề «. 

4Ễ& ế Q, <s, ik M. 4Ẻ. 

SL m Ã lĩ & #J. 

.ớ núi, vài ba gian nhà lá, 

Vui đạo quên c&a đã không cải. 

Chim bàn bál-nhã đây nơi, 

Thanh phong minh nguyệt bạn chơi tăng 

nhàn. 

25, — d, £ A *. ầ. £. 

t I 4 » ì A . 

ị í * 4 M f 

% $ 'I Tf- *». 

(I) Tổ Atru phùng nguyên láy ờ Li-lâu chu-ơng-cụ 
hệ. trong sách Mạnh-từ, do cầu : Tư chi thăm, tầc thú 
chi lả hữu phùng kỳ nguyên f < ỉặ.'a>l ÍL <. A # & 
•4- $ nfehía là học dến chõ sầu. thì lấy bên ỉả bên hữu. bên 
nào cũng đu-ợc cắl nguyên bản, có nghĩa là tu đã dắc dao. 
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PHẬT GIÁO XƯA VÀ NAY 


ó’ núi, vầng thái-hư bao bọc, 

Tượng muôn loài đóng-đùc ở trong. 

Đạo thành, Phật sự vién-thông, 

Không trừ bạng hát (l) không hòng thi công. 

26— ù M Ạ X - ệỊL 

Ì t •* ầ ẳ # &. 

ĩấ tệ? ÍẾ ili ic. lệ- "ỈỢ • 

ék a * % Ẵj •s Ĩ-. 

0’ núi, đặt tọa thiền một sập, 

Nhập-định rồi quên pháp quên tâm. 
tìức-sơn Lăm-tễ gậy găm, 

Lão lăng bất động thấy nhằm Không vương, 

27. — A 4 I Ậ í í 

X. 'T ^ A.. 

14- & % #■ Ếí -Ĩ-. 

* M £ M. * ĩ 4- 

ỏ’ mir, A7iú dấu minh, lự-tại, 

Thiên-hạ tri tăm mấy ai lù. 

Trừ rợ dòng-dõi nhà ta, 

Thế-gian ưa giả, đđu đà ưa chân. 

28. — J| 4 ® 4 I 4 'i, 

< s t # * ỉ. 

í Ễ Ẫ í (l s ắ. 

(1) Bạng hát là cách cua những bậc có danh tỉẻng 
trong thiền gia tiếp người hoặc dùng gậy dẵnh» hoậc dùng 
tiếng thét mắng dề cảnh tình người học đạo* 
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PHẬT GIÁO XƯA VÀ NAY 


ỏ' núi, độc lập hình chỏl-vól. 

Thanh phong minh nguyệt một gánh trao. 
Hỏi lũy lại, ý lồ nào ? 

Trư&c lam tam vời lại sau tam lam (I )• 

29, — J 

5 . ị ***•*. 

£ * < 6 * 

0’ núi, bón bề yên hà trọng, 

Đốt hương đỉnh đá, tụng Pháp-hoa. 

Tam giới như lửa cháy nhà, 

Lãb lăng cưỡi bạch ngưu xa (2) đi hoài. 

30, — Oi M i£ ts ft * 

ĩ tt I*■#*,*• -4. 

ị # ff í ặ i 

4~ íí. 4. lị 

0’ núi, /íí mù không chút bụi, 

Lọ mượn tu-tri dọi bồn chân. 

Phật thướng tă hữu kĩ gần, 

Kim nhăn với lại cựu nhăn khác gi. 

31— 0. Jễ * * ỉ* * iầ. 

**- 0 *» ^ -ĩ- * 

ậ í- i í ♦ « fl. 

# /v í, st ít ấ ft' 

(1) Câu này là một thuật-ngữ của Vô-trưức bò-tát, mì 
không ni hièu nghía là gi. 

(2) Bạch ngưu xa là Phật thạng, đoi vái Bo-tất thạng 
là ngvu xa, Duyên giác là lộc xa và Thanh-vẵn là dinrng xa. 
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PHẬT GIÁO XƯA VÀ NAY 


Ở núi, tắm rửa không chút cáu, 

Suối ngài/ như ngđg, bảo thánh thai. 
Sinh nhai bbn-phận ai hay, 

Người đời cười nhạo ta đây dại khờ. 

32. — A I ỉ I ii ♦ f. 

4 A Ặ «3 4 ịt. 

* 0 iã flf fW A #u 

,í f 

0' núi, xử sự khống tẳm-nhảm, 

Chẳng đề thân tăm hám chuyện ngoài. 
Triệu-chđu (1) thù-ứng thật ỉtr&i, 

Khi vua đến, vẫn cứ ngòi lặng yên. 

33. - J, « s s Ặ t 1«. 

•> * t A i « 

ế ặ. i 4. 

A. fệ ẽ. f I*. 

Ó’ núi, dưỡng Iương-tri lặng-ìè, 

Đã làm người phải nghĩ bảo trì. 

Mỗi tình đoi lấy đạo kia, 

Qui nhiên thành phật tự khi nào ròi. 

34. — J, * * ^ 

ÍÍAdt*#' 

4Ê- 4 Jệ #. 3L. 

5 k. 4t * *. K £. 3L. 

ơ núi, ra vào dầu cúi đó, 

Mặc kệ nhân-gian có thị phi, 

0) Triệu-cháll là lấy tên dắt mà gọi vị cao tãng Tồng 
Tbim tHiỉn-iir dời Đường, thọ 200 Dấm. 
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PHẬT GIÁO XƯA VÀ NAY 


Thăn tám thu-thập về quê, 

Khiín cho khỏi ướt lại lé những bùn. 

35. — £ tề a # *«. í. 

SL aK. ệ Ki 9 *>. 

% A. Ht * «. *. 

Ị, a +1 « t * #. 

Ở núi, cứ rụt đầu dĩ chịu, 
ỉm-lặng thân tâm biêu ai hag. 

Thâu sinh ddu, lánh họa lai, 

Danh cương lợi tỏa bỏ ngoài, ném xa. 

36. — 4 it ỉ 4 » i 

#. ***» * 

# ¥t * * w tu. 

Ở núi, náu tích muôn dugên nghỉ. 

Bỗ rơi roi thừng đầ trâu rông. 

Thú vui, liu-lềng thong-dong, 

Mọi người sao chẳng sớm mong quay đầu. 

37. - A I # ỉ í. i ệ, 

Ặ. JL «8 & 9. % k.' 

♦r iii í Ý * i *. 

Ở núi, mộc tọa là tu thật. 

Học đạo chỉ bàng oãt niệm đầu. 

Ở trong áo có minh-chđu, 

Cần chi tăn-khồ đi cầu ở đâu. 
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.18,— Oi Mi ỈL * * «, <f , 

■* * t m » ' » * • 

4- ĩ’l t * Oi & *. 

f 4- í- Í8- Ã A. 

ở' nùi, nìta đém nghe tiing CHỐC, 
Dòng suối trên non dốc khe xanh. 
Chưa đi sợ núi chènh-vênh, 

ĐỂn nơi mới hiít lộ trình thăp cao. 
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NHẢ XUẤT • BÀN TẲN VIỆT 

• 

sáng-lập năm 1937 

TỚi iự họrp-tác CUA các nhà học-gĩi TÀ 
nhì-văn danh-tiéng Trung, Nnm, Bíc : 
Bùi KỶ — Trăn Trọng Kim — 
Phan Văn Hùm — Trần Thanb 
Mại — Thi Nham — Đào Trinh 
Nhất — LỀ Ngọc Trụ — Trúc 
Khè — H& Như Chi — Phạm Trọng Nh&n — 
Tồn Thất Lưưng — Nhưọ*ng Tòng V... T... 

đã xuấl-bin írên 350 thứ tách chia ra 
làm nhièu loại. 



Hiện còn những thứ mói 

I,— SẢCH GIÁO-KHOA 

A. — LOẠI BIÊN-KHẢO VÀ PHIÊN-DịCH 
í .— Việt-Nam Sủ-Lược của Trần trọng Kim. 

(Trọn bộ lOOd — Ngoài Nam-việt I IOd) 

2. — Việt-Nam Văn-Phạm của ba õng í 

Phạm Duy Khiêm Bùi Kỷ và Trần trọng Kim- 
(Giắ 3 2A — Ngoài Nam-việt 34<!) 

3. —- Quốc-Văn Cụ-The của Uu-Thiên Bùi-Kỷ 

(Giá 23<i — Ngoài Nam-việt 26đ) 
u .— Việt-Thi của Tran trọng Kim 
(Giấ 18đ — Ngoài Nam-việt 20) 

5.— Đường-Thi của Trần trọng Kim 
(GiẮ 55d — Ngoài Nam-vỉệt 60d) 
ổ.— Tiầu-Học Việt-Nam Ván-Phạm của Trần trọng Kim 
Bui Kỷ, Nguyễn quang Oấnh (l*n tân thứ ba) 

(Giắ 22ả — Ngoài Nam-việt 24<i) 

7. — Sơ-Học Luân-Lý của Tran trọng Kim 

(Giá 23<ỉ — Ngoài Nam-việt 26d) 

8. — Vỉệt-Nam Thi-Văn Gỉảng-Luận 

(soạn (ỉúng theo chuơng-ưình ban Trung.học Phồ-thốag 
và chuyền-khoa) 


của HÀ NHƯ CHỈ (Giảo-sư trường Trang-học 
Khải-ĐỊ nh — Huế) 

Lập Ề (Từ khởi-thủy dến cuối thế-kỳ 18)» Gom có* 
những luận-dẽ rề : Ca-dao vàTục-ngữ— Truyện Trinh 
Thử — Truyện Trê Cóc ■” Nguyên Trãi — Vua Lê 
thánh Tòn — Nguyễn bỉnh Khiêm — Nguyễn Hãng 
— Lê quí Đôn — Boàn thị Điềm — Òn như Hld — 
Nguyễn huy Tự— Lê thị Ngọc Hân. 

(Giá Nam Việt 45d, các nơi 48d). 

Sáp có bán ị 

9 .— Việt Nam thỉ-ưăn gìảng-ỉuộn 

Tập ★ iĩ (Thế-kỳ thứ 19). Gồm cố những luận-dề trề 5 
Nguyễn Du —■ Hồ xuân Hương — Bà huyện Thanh 
Quan — Nguyễn công Trứ — Cao bấ Quát — Cao 
bá Nhạ —’ Phan huy Vịnh — Nguyễn đình Chiêu — 
Tôn thọ Tưò-ng — Chu mạnh Trinh “ Nguyễn 
Khuyến — và Trần tế Xương. 

B. — LOẠI CÒ VẦN CHÚ-THlCH 
í. — Truyện Thúy Kiều của Nguyễn Du 

do Bùi Kỷ và Trần trọng Kim hiệu-khảo (in lần thứ sáu) 
(Giá 32đ — Ngoài Nam việt 34đ) 

2. — Truyện Hoa Tiên của Nguyên huy Tự 

do cụ Tốn thắt Lương chú-thích 
(Gia 42d — Ngoài Nam-việt 45d) 

3. — Chinh Phụ Ngâm Khúc của Đoàn-thi-Đicm 

do cụ Tốn Thẵt Lương chú-thích 
(Giá 26d — Ngoài Nam-việt 29d) 

4. — Cung Oán Ngám Khúc 

do cụ Tôn Thất Lương chú-thích 
(Giá Ỉ3d — Ngoài Nam-việt Í4d) 

5. — Lục Vân Tiên của Nguyễn dinh Chiều, sửa dúng the* 

bản p. J. B. Trương vĩnh Ký phát-hành năm 1889 
do Nguyễn thanh Tâm chú-thích 
(Giá 20d — Ngoài Nam-việt 22d) 

6. — Truyện Trẻ Cóc 

do cụ Bùi Kỷ hiệu-dính 
(Giá 6d — Ngoài Nam-việt 7d) 

7. — Truyện Trinh Thử 

do cụ Bùi Kỷ hiệu-dính 
(Giá 8d — Ngoài Nam-việt 9d) 



Lục Súc Tranh Công 
do cụ Bùi Kỷ hiệu-dính (in lần thứ ba) 

(Giá 6d — Ngoài Nam-việt 7d) 

9.— Truyện Phan Trần do Thi-Nham chú-thích 
(Giố 12d — Ngoài Nam Việt 1 3d ) 

/0.— Nguyên Cư Trinh với quyễn Sẵỉ Văi do hai ồng 
Lc-ngọc-Trụ và Phạm váo Luật chú-thích và dẵn-giài 
(Giá 20d — Ngoài Nam-việt 22d) 

ii ,— Hoa Điều Tranh Năng 
do cụ Bùi-Kỷ hiệu-dính 
(Giá 5d —“ Ngoài Nam-Việt 6d) 

Í2.— Hạnh Thục Ca 

do cụ Trần ừọng Kim phiên-dịch và chú-thích 
(Giá 9d — Ngoài Nam-việt 1 Ođ) 

Í3.— Ngư Tiều Vấn tìáp Y-Thuật của cụ Đồ CHIÈU 
(tác-giả Lục Vân Tiên) do Phan Vắn Hĩim hiệu-dính 
và chú-thích.— Nhượng Tống tăng-bình bò-cỉiú* 

(Giá Nam-việt 60d — các nơi 65đ) 

Nhị Độ Mai do Thi Nham dính-chính và chú-thích* 
(Giá Nam-việt 26d — các nơi 29d) 

/5.— Bich-Câu Kỳ Ngộ do Thi-Nham 
dính-chính và chú-thích 
(Giố Nam-việt 1 Iđ — các nơi 12d) 

— Nư Tả-Tài và Ban nữ thản do Thi Nham chú'thích 
(Giá I4d — Ngoài Nam“VÍệt 15d) 

Sấp cò bán I 

Gia-huăn ca 
Nhị Thập Tứ Hiếu 

II.— SẤCH GlAO-KHOA QUỐC-TẾ 

mời có bản 

Thằng ngưò-i gồ tức là quyền « Les aventures de 
Pinocchio »♦ Bàn dịch của Bừu Kế. 

Được giải nhất cuộc Ihỉ ỉiea-thuyềt của Hội 
phụ-huynh học-sinh Việt-nam. 

Họa-sĩ Mạnh Quỳnh minh-họa. An-loát : 36 hỉnh 
màu 17 hình đen. Bìa in offset 5 mku. 

(Giá Nam-việt 36d — các nơi 39 d) 



III. — VIỆT-NAM CHỈ-Sl 

í.— Phan Đinh Phùng của Đào Trinh- Nhất 
(hết — sắp tắi bân) 

2. — Nguyên Tháĩ-Học của Nhượng Tống 

(Giá I tkl — Ngoài Nam-việt 20d) 

3. — Phan Chđu-Trinh cùa Thẽ-Ngụỵên 

(Gia 14đ — Ngoài Nam-việt 15d) 

4. —, Phan Bội-Chân cùa Thẽ Nguyên 

(hết — sắp tái bản) 

5. — Phan Thanh Giản cùa Nam xuân Thọ 

(Giá 16đ — Ngoài Nam-việt I8d) 

6. — Huỳnh Thúc-Kháng của Thế-Nguyên 

(hểt — sắp tai bàn) 

Sê xuất-bản: 

Lưong Ngọc Quyến và cuốc khởi-nghĩa Thái - 
Nguyễn nắm 1917 cúa Bào Trinh Nhát 

IV. — SÁCH KHẢO-Cứu 

Vương Dương Minh của Đào trinh Nhất 
(Giầ 3 2ầ — Ngoài Nam-việt 36d) 

2. — Việt Sử Giai-Thoại cùa Bào trinh Nhất 

(Giầ 20d — Ngoài Nam-việt 22ấ ) 

3. — Tinh-Thần Khoa-Học của Nguyễn văn Tài 

(Giải thưởng Gia-Long năm 1943) 

(Giắ 17d — Ngoài Nam-việt 19đ) 

Ạ.— Phật-giáo của Trần trọng Kim 
(Giá 18d — Ngoài Nam-việt 20đ) 

Sè xuất-bằn s 

Phật-giáo fhủa xưa và Phật'gi ảo ngày nay. 

cua cụ Trần trong Kim 
Vu-trụ Đại'Quan của cụ Trần Trọng Kim 
Nho Giáo của cụ Trần Trọng Kim 
Việt Sư Chi‘Dị của Bào Trinh Nhất 

Va— GIÓ BỔN PHươNG 

Trên đường Giải -Phỏng của nhà văn-hào Cao-ly 
Younghill Kang — Bản dịch của Phạm Trọng Nhi* 
(Giá 42d — Ngoài Nam-việt 45d) 



2.— Mái Tây (Tây Sương líý) 

một trong lục tài-tư cùa Tàu. Áng vấn dịch bất Kũ 
của Nhượng Tống 

(Giấ 55d — Ngoài Nam Việt 60đ) 

VI.— thi-nhAn VIÊT-NAM 

/.— Trông Giòng Sông Vị 

(Văn-chương và thần-thế Trần tế Xương) 
của Trần thanh Mại 

(Giắ 15d — Ngoài Nam-việt 16d) 

2, — Hàn Mạc Tử — thảo -cứu của Trần thanh Mạt 
(Giắ 32d — Ngoài Nam Việt 34d) 

VII.— TRUYỆN CO VIỆT NAM 

í. — Truyền Kỳ Mạn Lục (toàn tập) 

Tập truyện cồ Việt Nam mà cụ Vủ Khâm Lẳn da 
cho là một «Thiên co tỳ bút» 

Bần dịch của Trúc Khê — Ngồ Văn Triện 
(Giá 40d — Ngoài Nam Việt 43d) 


BẲ PHÁT - HÀNH 
2 LOẠI TRANH 

TRINH CÁGH-TRÍ TỈI HỆT 

Bã cố bán í Bộ xương người — Bộ 
máy liêu-hoá — Bộ máy hô-hắp — Sự tuăn- 
hoàn, văn yđn...(Mỗi tẩm giá 18đ.) 

TRANH LỊCH-SỬ “TẦN TIỆT' 

Sắp có bán ĩ Trận Bạch-đàng giang—Hai bà 
Trưng khởi-nghĩa, vân rân. ..(Mỗi tấm giá 20đ) 








